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THÀNH THÂN HỘI (Karma) 
 
Thành Thân Hội có vị trí ở chính giữa của Kim Cương Giới Hiện Đồ Man Đa La, 

là hội căn bản của Kim Cương Giới Man Đa La. Trong 4 loại Mạn Đa La thì Hội này 
thuộc về Đại Man Đa La (Mahā-maṇḍala). Lại xưng là Kim Cương Giới Đại Man Đa 
La, Căn Bản Hội, Căn Bản Thành Thân Hội hay Yết Ma Hội (Karma). 

Chân Ngôn Hành Giả quán tưởng các Tôn trong Hội mà thành tựu Phật Thân 
Phật Quả cho nên xưng là Thành Thân Hội. Lại nhân vì Hội này biểu thị cho uy nghi, 
sự nghiệp của các Tôn cho nên xưng là Yết Ma Hội 

Hội này an trụ ở Đại Pháp Giới Thể Tính, thị hiện tu chứng thông ñạt Tâm Bồ Đề 
vốn có ñầy ñủ, tu Tâm Bồ Đề, thành Tâm Kim Cương, chứng Thân Kim Cương, Thân 
Phật…Diệu Trí của năm tướng thành Thân. Ngay sau khi thành Phật, dùng Kim Cương 
Tam Ma Địa phát sinh 37 loại Diệu Trí. Do Diệu Trí này mà thị hiện 37 Tôn cùng với 
Thánh Chúng trong Hội 

Toàn bộ cấu trúc của Thành Thân Hội là dùng 5 vòng tròn trình bày thành chữ 
Thập, tương ñương với 5 vị Phật. Chính giữa là Đại Nhật Như Lai, chung quanh là 4 vị 
Ba La Mật Bồ Tát. Ở 4 phương ñều có một vành trăng, bên trong vẽ một vị Phật cho 
nên có 4 vị Phật ở 4 phương. 4 vị Phật cùng dùng hình thức giống nhau trình bày ñều 
có 4 vị Bồ Tát thân cận cho nên cộng lại có 16 vị Bồ Tát 

Ngoài ra có 8 vị Cúng Dường Bồ Tát Nội Ngoại, 4 vị Nhiếp Bồ Tát, 4 vị Đại 
Tiên (Địa, Thủy, Hỏa, Phong), 20 chư Thiên hộ trì Mật Giáo với 1000 vị Phật ñời Hiền 
Kiếp vây chung quanh nên cộng chung có 1061 Tôn. Hình vẽ này biểu thị cho Thật 
Tướng của Phật Quả  
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Chính giữa Hội là Vòng Kim Cương lớn gồm năm vòng Giải Thoát ñại diện cho 

năm vị trí của 5 vị Phật là  Đại Tỳ Lô Giá Na Phật (Mahā-vairocana), A Súc Phật 
(Akṣobhya), Bảo Sinh Phật (Ratna-saṃbhava), Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus), Bất 
Không Thành Tựu Phật (Amogha-siddhi) 

_ Vòng  tròn chính giữa là vị trí của Tỳ Lô Giá Na Phật (圳)  
Chung quanh là bốn vị Ba La Mật Bồ Tát (Pāramitā-bodhisatva) gồm có:  
Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-pāramitā-bodhisatva) (猲),  
Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-pāramitā-bodhisatva) (猧),  
Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma- Pàramità-bodhisatva) (猭),  
Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-pāramitā-bodhisatva) (庮).  
_ Vòng Giải Thoát ở phương Đông là vị thế của A Súc Phậ t (猲)  
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva) (庮) 
Kim Cương Vương (Vajra-rāja) (切)  
Kim Cương Ái (Vajra-rāga) (趌),  
K im Cương Thiện Tai (Vajra-sādhu) (屹). 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Nam là vị thế của Bảo Sinh Phật (猧) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Bảo (Vajra-ratna) (湡),  
Kim Cương Quang (Vajra-Teja) (珃),  
Kim Cương Tràng (Vajra-ketu) (沼),  
Kim Cương Tiếu (Vajra-hāsa) (有) 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Tây là vị thế của Vô Lượng Thọ Phật (猭) 
Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Pháp (Vajra-dharma) (猭)  
Kim Cương Lợi (Vajra-tīkṣṇa) (圳),  
Kim Cương Nhân (Vajra-hetu) (伐),  
Kim Cương Ngữ (Vajra-bhāsa) (劣) 
_ Vòng Giải Thoát ở phương Bắc là vị thế của Bất Không Thành Tựu Phật 

(庮) 
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Chung quanh có bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajña-Bodhisatva) là:  
Kim Cương Nghiệp (Vajra-karma) (入)  
Kim Cương Hộ (Vajra-rakṣa) (曳),  
Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yakṣa) (猲),  
Kim Cương Quyền (Vajra-saṃdhi) (圳) 
Giữa bốn vòng Giải Thoát là bốn vị Kim Cương Nữ  (Vajrī) là:  
Kim Cương Hý (Vajra-lāsī) (趌)  
Kim Cương Man (Vajra-mālā) (輁) 
Kim Cương Ca (Vajra-gītā) (輅)  
Kim Cương Vũ (Vajra-nṛtye) (鉥).  
Vòng Kim Cương ñược bao bởi ba hình vuông 
_ Trong hình vuông thứ nhất là 4 vị Đại Thiên (Mahā-Devi) là:  
Địa Thiên (Pṛthivīye) (唒)  
Thủy Thiên (Varuṇa) (向)  
Hỏa Thiên (Agni) (娮),  
Phong Thiên (Vāyu) (鉥) hay (向) 
_ Trong hình vuông thứ hai là một ngàn (1000) Tôn ñại diện cho các Bồ Tát ñời 

Hiền Kiếp (Bhadrā-kalpa-bodhisatva). 
Ở bốn góc của hình vuông có 4 vị Kim Cương Nữ là:  
Kim Cương Phần Hương (Vajra-dhūpa) (珆)  
Kim Cương Hoa (Vajra-puṣpa) (湡),  
Kim Cương Đăng (Vajra-Àloka) (輇),  
Kim Cương Đồ Hương (Vajra-gandha) (丫)  
Giữa 4 vị Nữ Cúng Dường là : 
Kim Cương Câu (Vajra-aṃkuśa) (切) 
Kim Cương Sách (Vajra-pāśa) (猲)  
Kim Cương Tỏa (Vajra-sphoṭa) (圳)  
Kim Cương Linh (Vajra-veśa) (趌).  
_ Trong hình vuông thứ ba là 20 vị Hộ Pháp (Dharma-pāla) ñược xếp loại trong 5 

cõi Trời tại bốn phương như sau: 
5 cõi Trời ở Phương Đông (từ trái qua phải) 
Đế Thích (Śakra) (娭) 
Phạm Thiên (Brahma) (渨) 
Kim Cương Tồi (Vajra-vikiraṇa) (切) 
Câu Ma La (Kumāra) (合) 
Na La Diên (Nārāyaṇa) (冰) 
5 cõi Trời ở phương Nam (từ trên xuống dưới)  
Huỳnh Hoặc  (Pi{gala) (合) 
Tuệ Tinh  (Ketu) (栯) 
Kim Cương Thực (Vajra-bhakṣaṃ) (栯) 
Nguyệt Thiên (Candra) (向) 
Nhật Thiên (āditya) (唒) 
5 cõi Trời ở phương Tây (từ trái qua phải)  
La Sát (Rākṣasa) (句) 
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Phong Thiên (Vāyu) (市) 
Kim Cương Y (Vajra-vaśi) (向) 
Hỏa Thiên (Agni) (傛) 
Đa Văn (Vaiśravaṇa) (向) 
5 cõi Trời ở phương Bắc (từ trên xuống dưới)  
Kim Cương Diện (Vajra-mukha) (渨) 
Diễm Ma (Yama) (兇) 
Điều Phục (Vajra-jaya) (堲) 
Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) (合) 
Thủy Thiên (Varuṇa) (傛) 
 
1_ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana): 
Vairocana ñược dịch là: Biến Chiếu, Quang Minh Biến Chiếu, Tịnh Mãn, Tam 

Nghiệp Mãn, Quảng Bác Nghiêm Tịnh... tức là Báo Thân (saṃbhoga-kāya) hoặc 
Pháp Thân (Dharma-kāya) của Phật Đà (Buddha). 

Do ánh sáng Trí Tuệ của Như Lai chiếu khắp tất cả, hay khiến cho Pháp Giới vô 
biên ánh sáng phóng khắp, hay khai ngộ Phật Tính vốn có ñủ của chúng sinh, hoàn 
thành mọi loại sự nghiệp của Thế Gian và Xuất Thế Gian. Vì thế có tên gọi là Đại 
Nhật. 

Đại Nhật Như Lai của Kim Cương Giới tượng trưng cho sự tồi hoại phiền não 
của chúng sinh. Đạt ñược Trí Tuệ giáng phục phiền não nên ví dụ là Kim Cương 
(Vajra) biểu thị cho sự bền chắc chẳng hoại, ñại biểu cho Thế Giới Trí Tuệ của Như 
Lai. 

Trong Hội này thì Đại Nhật Như Lai là Chủ của Phật Bộ (Buddha-kulāya), ñại 
biểu cho việc chuyển Thức thứ 9 (Amala-vijñāna: Vô Cấu Thức) thành Pháp Giới 
Thể Tính Trí (Dharma-dhātu parakṛti-jñāna) và ñược xem là Thường Trụ Tam Thế 
Tịnh Diệu Pháp Thân 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, ñầy ñủ 32 tướng tốt , 80 vẻ ñẹp, ñầu ñội mão báu 
năm Phật, khoác áo Trời màu nhiệm. 

 
 

 
 
Mật Hiệu là: Biến Chiếu Kim Cương, Vô Chướng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳)  
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Tam Muội Gia Hình là: Suất Đổ Ba (Stūpa: cái tháp) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Trí Quyền Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
湡 向忝四加 圳 
OṂ_ VAJRA-DHĀTU  VAṂ  
 
2_Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát (Vajra-pāramitā): 
Tôn này ñược sinh ra từ Tâm Bồ Đề của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, biểu 

thị cho dụng của Trí Kim Cương bền chắc 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề 

Tâm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Ngũ Phong Kim Cương Bồ Đề Tâm 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương chiếu khắp mười phương Thế Giới, tịnh 
Tâm Đại Bồ Đề của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho 
tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Ba La Mật 
trụ ở vành trăng trước mặt Tỳ Lô Giá Na Như Lai”  

Do Kim Cương Ba La Mật gia trì cho nên chứng ñược Đại Viên Kính Trí tràn 
khắp hư không, viên mãn vòng khắp Pháp Giới. 

Tôn Hình: Thân màu xanh, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái ñể 
ngang ngực nắm quyền, hướng lòng bàn tay ra ngoài, tay phải kết Xúc Địa Ấn 
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Mật Hiệu là: Kiên Cố Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
湡 屹玆向忽 猲 
OṂ_   SATVA-VAJRI  HŪṂ 
 
3_Bảo Ba La Mật Bồ Tát (Ratna-pāramitā): 
Tôn này ñược sinh ra từ Tạng báu Công Đức thuộc muôn Hạnh lành của Trí 

Pháp Thân Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho sự sinh ra mọi báu của vạn Đức 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Hư Không Tạng Đại Ma Ni 

Công Đức Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Hư Không Tạng Đại Ma Ni 
Công Đức Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Hư Không Bảo (vật báu của hư không) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh viên mãn công ñức, rồi 
quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho 
nên thành hình Kim Cương Bảo Ba La Mật trụ ở vành trăng bên phải Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai” 

Do Bảo Ba La Mật gia trì cho nên ñối với vô biên Chúng Sinh Thế Gian và vô 
biên Khí Thế Gian, chứng ñược Bình Đẳng Tính Trí (Samatā-jñāna) 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái cầm 
hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải kết Dữ Nguyện Ấn (hoặc cầm viên ngọc 
tròn) 
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Mật Hiệu là: Trì Bảo Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRĀḤ (猧) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyền ñể ở eo, tay phải duỗi giương cánh tay tác Dữ 

Nguyện Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 先寒向忽 猧 
OṂ_   RATNA-VAJRI  TRĀḤ 
 
4_Pháp Ba La Mật Bồ Tát (Dharma-pāramitā): 
Tôn này ñược sinh ra từ Tự Tính Thanh Tịnh Liên Hoa Trí của Trí Pháp Thân 

Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho việc nói Pháp ñầy ñủ là Đức của Đoạn Nghi Tuệ Môn 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam Ma 

Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Đại Liên Hoa Trí Tuệ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh 
sáng Liên Hoa (Hoa sen) tịnh mọi khách trần phiền não của chúng sinh, rồi quay trở lại 
thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành 
hình Pháp Ba La Mật trụ ở vành trăng sau lưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai” 

Do Pháp Ba La Mật gia trì cho nên ñối với vô lượng Tam Muội Đà La Ni Môn, 
các Pháp Giải Thoát, chứng ñược Diệu Quan Sát Trí (Pratyavekṣana-jñāna). 

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, kết Định Ấn, 
bên trên có hoa sen ñỏ, trên hoa có rương Kinh Phạn (Phạn Khiếp) 
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Mật Hiệu là: Liên Hoa Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRĪḤ  (猭) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hoa sen hồng 

 
 
Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn 
 

 
 

Chân Ngôn là: 
湡 叻猣向忽 猭 

OṂ_   DHARMA-VAJRI  HRĪḤ   
 
5_Nghiệp Ba La Mật Bồ Tát (Karma-pāramitā): 
Tôn này ñược sinh ra từ Đại Tinh Tiến Trí của Trí Pháp Thân Đại Nhật Như 

Lai, biểu thị cho sự nghiệp thành tựu lợi ích chúng sinh. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Yết Ma Kim Cương Đại Tinh 

Tiến Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Yết Ma Kim Cương Đại Tinh Tiến 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Yết Ma (Karma: Nghiệp dụng) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ bỏ tất cả sự trễ nãi lười biếng thành 
ñại tinh tiến, rồi quay trở lại thu làm một Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam 
Ma Địa Trí cho nên thành hình Yết Ma Ba La Mật trụ ở vành trăng bên trái Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai” 

Do Yết Ma Ba La Mật gia trì cho nên ñối với vô lượng an lập của Thế Giới tạp 
nhiễm, Thế Giới thanh tịnh, chứng ñược Thành Sở Tác Trí (Kṛtya muṣṭhāna-jñāna)  

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, khoác áo Yết Ma, tay trái 
cầm hoa sen, bên trên có viên ngọc báu, tay phải cầm chày Yết Ma 
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Mật Hiệu là: Diệu Dụng Kim Cương, Tác Nghiệp Kim Cương 
Chữ chủng tử là : AḤ (庮).  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma (Thập Tự Độc Cổ) 

 
Tướng Ấn là: Tay trái ñể ngang eo nắm quyền, tay phải kết Thí Vô Úy Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 一猣向忽 庮 

OṂ_  KARMA-VAJRI  AḤ 
 
Bốn vị Ba La Mật Đa Bồ Tát này là 4 vị Bồ Tát thân cận của Đại Nhật Như Lai, 

tượng trưng cho Đức ñặc biệt thuộc Quả Vị Pháp Thân của Đại Nhật Như Lai. 
Bốn Tôn này ñược bốn vị Phật (A Súc, Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không 

Thành Tựu) sai ñến cúng dường Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, biểu thị cho ý nghĩa là: “Từ 
4 Trí Như Lai sinh ra 4 Ba La Mật Bồ Tát, là bà mẹ sinh thành dưỡng dục tất cả 
Thánh Hiền trong Tam Tế (ba ñời) “ 

Do 4 vị Phật chủ về Trí Đức, nên 4 vị Ba La Mật Bồ Tát chủ về Định Đức nhằm 
minh họa ý nghĩa:”Khi ở Nhân Vị tu hành thời hiện hình Bồ Tát” 

Bốn Tôn này thuộc Phật Bộ (Buddha-kulāya), là ở trên Quả có ñầy ñủ Lý Trí, 
Giác Đạo viên mãn. Ly này Trí này. Phàm ñịa vị chưa hiển, nhập vào Quả Vị thì ñầy 
ñủ Lý Trí, viên mãn Giác Đạo nên gọi là Phật Bộ, nhận lấy công việc Đại Định 
(Mahā-samādhi) 

 
_ Trong vòng Kim Cương, mỗi vị Phật chung quanh Đức Tỳ Lô Giá Na lại ñược 

bốn vị Bát Nhã Bồ Tát (Prajñā-bodhisatva) vây quanh. Sự liên hệ này diễn tả sự hỗ 
tương giữa Bát Nhã Ba La Mật và bốn Ba La Mật. Những vị Bát Nhã Bồ Tát này ñược 
Đức Tỳ Lô Giá Na phụng hứa cho bốn vị Phật và ñược an trí như sau: 

6_ A Súc Như Lai (Akṣobhya): 
Akṣobhya dịch âm là A Súc Bệ Phật, A Súc Bà Phật. Dịch ý là Bất Động, Vô 

Động, Vô Nộ, Vô Sân Khuể...là Đức Phật Đà của Thế Giới Diệu Hỷ (Abhirati) ở 
phương Đông 

Tôn này là Thân Đẳng Giác của Kim Cương Bình Đẳng ñược tuôn ra từ Đại 
Viên Kính Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Đức ñặc biệt Bình Đẳng của tất 
cả chư Phật.  

Người mới phát Tâm Bồ Đề, do duyên gia trì của A Súc Phật mà hay thành 
chứng viên mãn Tâm Bồ Đề. 
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Trong Hội này, A Súc Phật là Chủ của Kim Cương Bộ (Vajra-kula), biểu thị cho 
việc chuyển Thức thứ 8 (Ālaya-vijñāna: Tàng Thức) thành Đại Viên Kính Trí 
(Adarśa-jñāna) và ñược xem là Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tay trái nắm quyền ñể ở eo, tay phải kết Xúc Địa Ấn 
 

 
 
Mật Hiệu là: Bất Động Kim Cương, Bố Úy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŪṂ  (猲)  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ nằm ngang bên trên có chày Độc Cộ dựng 

ñứng 

 
Tướng Ấn là: Xúc Địa Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
湡 狣汝肝 猲 

OṂ _ AKṢOBHYA   HŪṂ   
 
7_Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva): 
Tôn này ñược sinh ra từ  Thể Tính bền chắc của Bồ Đề của tất cả Như Lai  
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Tát Đỏa Dũng 

Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí .Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tát Đỏa 
Dũng Mãnh Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Ngũ Phong Kim Cương 
(chày Kim Cương có năm ngọn) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả 
chúng sinh ñốn chứng (chứng ngay) Hạnh Phổ Hiền (Samanta-bhadra-caryā), rồi quay 
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trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên 
thành hình Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Tát Đỏa gia trì cho nên ở sát na mãnh lợi Tâm, chứng ngay (ñốn 
chứng) Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi). 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm chày Ngũ Cổ ñể trước ngực, tay trái cầm 
cái chuông Ngũ Cổ 

 

 
 
Mật Hiệu là: Chân Như Kim Cương, Đại Dũng Kim Cương  
Chữ chủng tử là: A (狣),  Ā (玅), AḤ (庮)  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ dựng thẳng ñứng 

 
 Tướng Ấn là: Kim Cương Tát Đỏa Ấn. Tay trái nắm Kim Cương Quyền ñể ở eo, 

tay phải tác Kim Cương Quyền ñể ở tim, dùng quyền phải làm thế rút nắm như chưởng 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝屹玆 庮 

OṂ _ VAJRA-SATVA  AḤ 
 
8_Kim Cương Vương Bồ Tát (Vajra-rāja): 
Tôn này ñược sinh ra từ  Thể Tính bốn Nhiếp của Bồ Đề  của tất cả Như Lai  
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam 

Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Câu Tứ Nhiếp Tam Ma Địa Trí 
tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới , dùng bốn Nhiếp Pháp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô Thượng Bồ Đế, rồi quay 
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trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên 
thành hình Kim Cương Vương Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải A Súc Như Lai” 

Do Kim Cương Vương Bồ Tát gia trì cho nên ở trong các Môn lợi lạc của Hữu 
Tình, gia bị ñầy ñủ bốn môn Nhiếp Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay nắm Kim Cương Quyền giao chéo nhau trước 
ngực. 

 

 
Mật Hiệu là: Tự Tại Kim Cương, Trì Câu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAḤ  (切)  
Tam Muội Gia Hình là: Hai chày Kim Cương dựng ñứng 
 

 
 
 
Tướng Ấn là: Kim Cương Vương Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
湡 向忝全介 切 

OṂ _ VAJRA-RĀJA   JAḤ   
 
9_ Kim Cương Ái Bồ Tát (Vajra-rāga): 
Tôn này ñược sinh ra từ Thể Tính không có nhiễm tịnh của Bồ Đề của tất cả 

Như Lai  
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“ Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn 

Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ái Đại Bi Tiễn Tam Ma Địa 
Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiễn (mũi tên Kim Cương), bắn hại Tâm chán bỏ xa 
lìa (Yểm Ly) Vô Thượng Bồ Đề của tất cả chúng sinh,rồi quay trở lại thu làm một Thể. 
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Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Ái Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái A Súc Như Lai”. 

Do Kim Cương Ái Bồ Tát gia trì cho nên ñối với vô biên Hữu Tình, tăng Vô 
Duyên Đại Bi không hề gián ñoạn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm mũi tên 
 

 
Mật Hiệu là: Ly Lạc Kim Cương, Ly Dục Kim Cương  
Chữ chủng tử là: HOḤ  (趌),  
Tam Muội Gia Hình là: Trên ñưới ñều có một cái chày giao chéo nhau là hai 

chày Tam Cổ dựng ñứng, hoặc mũi tên 

 
Tướng Ấn là: Hai Quyền như dạng phóng mũi tên 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝全丫 趌 

OṂ_ VAJRA-RĀGA  HOḤ 
 
10_ Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát (Vajra-sādhu): 
Lại xưng là: Kim Cương Xứng Bồ Tát, Kim Cương Hỷ Bồ Tát, Hoan Hỷ Vương 

Bồ Tát. Tên gọi riêng là: Ma Ha Duyệt Ý Bồ Tát, Diệu Tát Đỏa Thượng Thủ Bồ Tát, 
Kim Cương Thủ (cái ñầu) Bồ Tát. 

Tôn này ñược sinh ra từ Thể Tính tùy vui khen ngợi của Bồ Đề của tất cả Như 
Lai.  

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Thiện Tai Hoan Hỷ 
Dũng Dược Tam Ma Địa Trí . Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Thiện Tai Hoan 
Hỷ Dũng Dược Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiện Tai Ấn (Ấn tốt 
lành mừng vui của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, chiếu soi tất cả sự 
lo buồn sinh ý thấp kém ñối với Hạnh Phổ Hiền của tất cả chúng sinh khiến ñược thân 
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tâm dụng ý phấn khởi, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát trụ ở vành 
trăng sau lưng A Súc Như Lai”. 

Do Kim Cương Thiện Tai Bồ Tát gia trì cho nên ñối với các Pháp lành (Kuśāla-
dharma: Thiện Pháp) khao khát không chán nản, thấy chút ít ñiều lành liền ca ngợi 
xưng tán. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay nắm quyền ñể ngang ngực 
 
 

 
 
Mật Hiệu là: Tán Thán Kim Cương, An Lạc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA  (屹) hay SAḤ (戍) 
Tam Muội Gia Hình là: Hai tay tác Kim Cương Quyền ñể song song nhau, tựa 

dạng búng ngón tay 

 
Tướng Ấn là: Hai tay nắm quyền cùng hợp nhau, ñể ngang ngực, ñem hai ngón 

cái, ngón trỏ làm dạng búng ngón tay 
 

 
Chân Ngôn là:  
湡 向忝州鉡 戍 

OṂ_ VAJRA-SĀDHU   SAḤ 
 
Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Động Như Lai trong Kim Cương Uy Trang 

Nghiêm Giới ở phương Đông, biểu thị cho việc dùng Trì Giới, Nhẫn Nhục ñể thành 
tựu Công Đức của Tâm Bồ Đề 

Bốn vị Bồ Tát này thuộc Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya), là Lực Dụng thuộc Tuệ 
của Như Lai, hay tồi phá ba chướng Hoặc, Nghiệp, Khổ cho nên dùng làm ví dụ mà 
gọi tên là Kim Cương Bộ. 

Lại nữa, Tự Tâm của chúng sinh vốn có Trí Tuệ bền chắc. Tuy ở trong bùn sinh 
tử, trải qua vô số kiếp nhưng chẳng hư chẳng hoại mà lại hay phá phiền não… như 
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Kim Cương tuy bị chôn vùi trong ñất nhưng chẳng hư chẳng hoại, hay tồi phá các oán 
ñịch, vật xưa cũ nên gọi là Kim Cương Bộ, nhận lấy công việc Đại Trí (Mahā-jñāna) 

 
11_Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava): 
Tôn này là thân Đẳng Giác của Nghĩa Bình Đẳng ñược tuôn ra từ Bình Đẳng Trí 

của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Đức ñặc biệt hay gom tụ Công Đức thuộc 
Phước Đức của báu Ma Ni,  hoàn thành mọi ước nguyện của chúng sinh, quán ñỉnh 
ban cho ñịa vị Pháp Vương của ba cõi, khiến cho Ta Người (tự tha) bình ñẳng.  

Do Đức Phật Bảo Sinh gia trì cho nên bên trong chứng Bồ Đề, bên ngoài cảm 
thấy Đức Phật Bảo Sinh ở không trung Quán Đỉnh, thọ nhận ñịa vị Pháp Vương của ba 
cõi (Tam Giới Pháp Vương Vị). 

Trong Hội này thì Bảo Sinh Như Lai là Chủ của Bảo Bộ (Ratna-kulāya), biểu thị 
cho việc chuyển Thức thứ 7 (Manas-vijñana: Mạt Na Thức) thành Bình Đẳng Tính 
Trí và ñược xem là Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay phải kết Thí Nguyện Ấn, tay trái nắm Kim Cương 
Quyền ñể trước eo 

 

 
 
Mật Hiệu là: Bình Đẳng Kim Cương, Đại Phước Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRĀḤ  (猧) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 
 

 
Tướng Ấn là: Mãn Nguyện Ấn (Ấn trao cho ước nguyện) 

 
Chân Ngôn là: 
輆 先寒戌矛向 猧 

OṂ _RATNA-SAṂBHAVA  TRĀḤ 
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12_ Kim Cương Bảo Bồ Tát (Vajra-ratna): 
Tôn này ñược sinh ra từ Nghĩa trang nghiêm rộng lớn của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam 

Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Quán Đỉnh Tam Ma Địa Trí 
tuôn ra ánh sáng Kim Cương Bảo (vật báu Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới, rưới vảy lên ñỉnh ñầu của tất cả chúng sinh ñắc ñược Chức Vị của Bồ Tát Bất 
Thoái Chuyển, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Bảo Bồ Tát trụ ở vành trăng trước 
mặt Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Bảo Bồ Tát gia trì cho nên chứng ñược Trí Vô Nhiễm giống như 
hư không rộng lớn tròn ñầy. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay phải cầm viên ngọc báu, tay trái kết Dữ Nguyện Ấn 
 

 
 
Mật Hiệu là: Đại Bảo Kim Cương, Như Ý Kim Cương, Khố Tạng Kim 

Cương 
Chữ chủng tử là: OṂ  (湡) 
Tam Muội Gia Hình là: Trong lửa sáng có Tam Biện Bảo Châu 
 

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền cùng hợp mặt quyền, ñều duỗi ngón 

trỏ cùng vịn nhau như hình báu. 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝先寒 湡 

OṂ _ VAJRA-RATNA   OṂ 
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13_ Kim Cương Quang Bồ Tát (Vajra-Teja): 
Tôn này ñược sinh ra từ Nghĩa uy ñức chiếu diệu rộng lớn của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Uy Quang Tam Ma 

Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Uy Quang Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh 
sáng  Kim Cương Nhật (Mặt Trời Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, phá 
ngu ám vô minh của tất cả chúng sinh khiến cho phát ánh sáng Đại Trí (Đại Trí 
Quang), rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma 
Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Uy Quang Bồ Tát  trụ ở vàng trăng bên phải 
Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Quang Minh Bồ Tát gia trì cho nên chứng ñược Tuệ Quang (ánh 
sáng Tuệ) giống như mặt trời không lúc nào không chiếu sáng. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm quyền ñể trên ñùi, tay phải cầm vành mặt 
trời 

 

 
 
Mật Hiệu là: Uy Đức Kim Cương, Uy Quang Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AṂ  (珃) hay ĀṂ (鉞) 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời (nhật luân) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay ñem ñầu ngón phía trước của ngón trỏ, ngón cái cùng hợp 

nhau như dạng vành mặt trời, 6 ngón còn lại ñều phóng ra như lửa sáng, phóng chuyển 
ba lần 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝包介 鉞 

OṂ_ VAJRA-TEJA   ĀṂ 
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14_  Kim Cương Tràng Bồ Tát (Vajra-ketu): 
Tôn này ñược sinh ra từ Nghĩa viên mãn ước nguyện rộng lớn của tất cả Như 

Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Bảo Tràng Tam 

Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Bảo Tràng Tam Ma Địa Trí tuông 
ra ánh sáng Kim Cương Tràng (cây phướng Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế 
Giới mãn ý nguyện của tất cả chúng sinh, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến 
cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tràng Bồ 
Tát trụ ở vành trăng bên trái Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Tràng Bồ Tát gia trì cho nên hay mãn hết thảy ước nguyện về 
Thế Gian và Xuất Thế Gian của chúng Hữu Tình, giống như cây phướng báu Chân 
Đà Ma Ni (Cintā-maṇi-ketu) 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay cầm cây phướng Như Ý 
 

 
 
Mật Hiệu là: Viên Mãn Kim Cương, Nguyện Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: TRAṂ (沼), hay TRĀṂ (鈮) 
Tam Muội Gia Hình là: Phan Phướng Như Ý 
 

 
 
Tướng Ấn là: Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝了加 鈮 

OṂ_ VAJRA-KETU   TRĀṂ 
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15_ Kim Cương Tiếu Bồ Tát (Vajra-hāsa): 
Lại xưng là: Ma Ha Tiếu Bồ Tát, Ma Ha Hy Hữu Bồ Tát, Kim Cương Hoan Hỷ 

Bồ Tát 
Tôn này ñược sinh ra từ Nghĩa  vui vẻ rộng lớn của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký 

Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Tiếu Ấn Thọ Ký Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tiếu Ấn (Ấn cười vui của Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới , chẳng ñịnh Tính chúng sinh ñều truyền trao Bình Đẳng 
Vô Thượng Bồ Đề Ký, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tiếu Bồ Tát trụ ở vành trăng 
sau lưng Bảo Sinh Như Lai”. 

Do Kim Cương Tiếu Bồ Tát gia trì cho nên tất cả hữu tình, hoặc thấy hoặc nghe, 
Tâm sinh hớn hở, ñối với sự quyết ñịnh của Pháp thọ nhận sự lợi ích an vui của Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, ñể hai tay bên cạnh lỗ tai nắm quyền, tức là thế ấn lưng 
lỗ tai 

 

 
 
Mật Hiệu là: Hỷ Duyệt Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương  
Chữ chủng tử là: HAḤ (有),  ý là hai chướng tiêu hoàn toàn nên vui vẻ thích thú 
Tam Muội Gia Hình là: Tiếu Chử (chày Tiếu) 

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương chưởng, hướng tâm chưởng lên trên, ñến 

miệng thì ngửa bung 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝扣屹 有 

OṂ_ VAJRA-HĀSA   HAḤ 
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Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bảo Sinh Như Lai trong Bảo Quang Minh Công 
Đức Giới ở phương Nam, biểu thị cho việc dùng  Bố Thí không chấp trước ñể thành 
tựu Công Đức của Phước Đức Trang Nghiêm. 

Bốn vị Bồ Tát thuộc Bảo Bộ (Ratna-kulāya), là trong tự lợi viên mãn của Phật có 
ñủ vô biên công ñức, hay trong vạn Đức viên mãn của Phật có Phước Đức vô biên..nên 
gọi là Bảo Bộ. Đây là phần Tự Thọ Dụng của Phật Bộ 

 
16_ Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus): 
Lại xưng là A Di Đà Phật, Vô Lượng Quang Phật, Quán Tự Tại Vương Như 

Lai.... Là Đức Phật Đà của Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. 
Tôn này là Thân Đẳng Giác của Pháp Bình Đẳng ñược tuôn ra từ Diệu Quán Sát 

Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho Trí Tuệ Phổ Môn của tất cả Như Lai, khéo 
vận dụng phương tiện giáo hóa tất cả chúng sinh một cách bình ñẳng 

Do Đức Phật Quán Tự Tại Vương gia trì cho nên Ngữ Luân hay nói vô lượng 
Pháp Môn Tu Đa La. 

Trong Hội này thì Vô Lượng Thọ Như Lai là Chủ của Liên Hoa Bộ (Padma-
kulāya), biểu thị cho việc chuyển Thức thứ 6 (Mano-vijñāna: Ý Thức) thành Diệu 
Quán Sát Trí và ñược xem là Thọ Dụng Trí Tuệ Thân 

Tôn Hình: Thân màu ñỏ, khoác áo kín vai phải, tay kết Di Đà Định Ấn 
 

 
 
Mật Hiệu là: Thanh Tịnh Kim Cương, Đại Bi Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRĪḤ  (猭) 
Tam Muội Gia Hình là: Trên hoa sen ñể chày Ngũ Cổ nằm ngang, trên chày ñể 

chày Độc Cổ dựng ñứng, trên ñầu chày có hoa sen hé nở 

 
Tướng Ấn là: Di Đà Định Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 吐了湤娮 全堲 猭 

OṂ_ LOKEŚVARA-RĀJA   HRĪḤ 
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17_ Kim Cương Pháp Bồ Tát (Vajra-dharma): 
Lại xưng là Kim Cương Nhãn Bồ Tát 
Tôn này ñược sinh ra từ Trí Tuệ tự tại không nhiễm của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 

Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Thanh Tĩnh 
Vô Nhiễm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Pháp (Pháp của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới tĩnh trừ năm dục của chúng sinh khiến cho thân tâm 
ñược thanh tịnh giống như hoa sen chẳng nhiễm bụi dơ, rồi quay trở lại thu làm một 
Thể.Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Pháp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Pháp Bồ Tát gia trì cho nên chứng ñược bản tính Thanh Tịnh của 
Pháp, ñều hay diễn nói Pháp Môn vi diệu, biết tất cả Pháp ñều như Phiệt Dụ (cái bè 
ñưa qua sông), chẳng thể chấp trước. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái ñể trước ngực cầm hoa sen, tay phải cầm một 
cánh sen làm thế bóc mở 

 

 
 
Mật Hiệu là: Chính Pháp Kim Cương, Liên Hoa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HRĪḤ (猭)  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Liên Hoa Độc Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm một cánh sen làm thế bóc mở 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝叻猣 猭猭猭猭    

OṂ_VAJRA-DHARMA   HRĪḤ 
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18_ Kim Cương Lợi Bồ Tát (Vajra-tīkṣṇa): 
Tôn này ñược sinh ra từ Trí chặt ñứt vĩnh viễn Tập Khí của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Lợi Kiếm Bát Nhã 

Ba La Mật Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Lợi Kiếm Bát 
Nhã Ba La Mật Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Lợi Kiếm (cây kiếm sắc 
bén của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cắt ñứt sự trói buộc sai khiến 
ñể cho tất cả chúng sinh xa lìa các khổ não, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến 
cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Kiếm Bồ 
Tát trụ ở vành trăng bên phai Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Lợi Bồ Tát gia trì cho nên dùng cây kiếm Bát Nhã Ba La Mật hay 
chặt ñứt các ñiều ñau khổ thuộc vô lượng tạp nhiễm kết sử của Ta và Người 

Tôn Hình: Thân màu vàng, tay trái cầm hoa sen, bên trên có rương Kinh Phạn, 
Tay phải cầm cây kiếm 

 
 
Mật Hiệu là: Bát Nhã Kim Cương, Trừ Tội Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DHAṂ (尼) hay VAṂ (圳) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái có dạng cầm hoa sen, tay phải tác Kiếm Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝刊軿 尼 

OṂ_VAJRA-TĪKṢṆA   DHAṂ 
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19_ Kim Cương Nhân Bồ Tát (Vajra-hetu): 
Tôn này ñược sinh ra từ Trí chuyển bánh xe Đại Pháp của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Nhân Chuyển Pháp 

Luân Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nhân Chuyển Pháp 
Luân Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Luân (bánh xe Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới, dùng bốn Nhiếp nhiếp tất cả chúng sinh an nơi Vô 
Thượng Bồ Đề, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Nhân Bồ Tát trụ ở vành trăng bên 
trái Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Nhân Bồ Tát gia trì cho nên ở vô lượng Thế Giới của chư  Phật, 
thỉnh tất cả Như Lai chuyển bánh xe Diệu Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm Kim Cương Quyền ñể ngang eo, tay phải 
ñể trước ngực cầm bánh xe Pháp (Pháp Luân) 

 

 
 
Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương, Bồ Đề Kim Cương 
Chữ chủng tử là: MAṂ (伐) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe có tám cây căm 

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, duỗi thẳng ngón trỏ kèm song 

song, ở trước rốn thuận chuyển 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝旨加 伐 

OṂ_VAJRA-HETU   MAṂ 
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20_ Kim Cương Ngữ Bồ Tát (Vajra-bhāṣa): 
Lại xưng là Kim Cương Ngữ Ngôn Bồ Tát, Vô Ngôn Bồ Tát,  
Tôn này ñược sinh ra từ Trí lìa ngôn thuyết hý luận của tất cả Như Lai. Tôn 

này tượng trưng cho Đức Nội Chứng của Đức Vô Lượng Thọ Như Lai vì chúng sinh 
nói Pháp. 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn 
Thuyết Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Mật Ngữ Ly Ngôn 
Thuyết Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Thiệt (cái lưỡi Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới , hay trừ Ác Tuệ của tất cả chúng sinh khiến cho 
ñắc ñược bốn Vô Ngại Giải Nghiệp Thuyết Biện Tài, rồi quay trở lại thu làm một Thể. 
Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương 
Ngữ Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Quán Tự Tại Vương Như Lai”. 

Do Kim Cương Ngữ Bồ Tát gia trì cho nên dùng 64 loại Pháp Âm ñến khắp mười 
phương, tùy theo loại chúng sinh ñều thành sự lợi ích của Pháp. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, tay trái nắm Kim Cương Quyền ñể ngang eo, tay phải 
ñể trước ngực cầm cái lưỡi Như Lai (Như Lai Thiệt) 

 

 
 
Mật Hiệu là: Tính Không Kim Cương, Diệu Ngữ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RAṂ (劣) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ trong cái lưỡi 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng  kèm song song, ñến miệng thì 

ngửa bung 
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Chân Ngôn là: 
輆 向忝矢好 劣   
OṂ _VAJRA BHĀṢA   RAṂ 
 
Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Vô Lượng Thọ Như Lai trong Liên Hoa Pháp Tạng 

Giơi ở phương Tây, biểu thị cho việc dùng Chính Định, Đại Tuệ ñể thành tựu Công 
Đức của Trí Tuệ  

Bốn vị Bồ Tát thuộc Liên Hoa Bộ (Padam-kulāya), là Tam Muội Đại Bi của Như 
Lai hay làm cho vạn thiện tươi tốt nên dùng làm ví dụ mà gọi tên là Liên Hoa Bộ. 

Lại nữa, trong thân của chúng sinh vốn có Lý thanh tịnh của Tâm Bồ Đề, tuy tại 
sáu nẻo,  lưu chuyển trong bùn Sinh Tử nhưng chẳng nhiễm chẳng dơ như hoa sen sinh 
ra trong bùn mà chẳng nhiễm chẳng dơ. Cho nên gọi là Liên Hoa Bộ, nhận lấy công 
việc  Đại Bi (Mahā-kāruṇa) 

 

21_ Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi): 
Tôn này là Thân Đẳng Giác của Nghiệp Bình Đẳng ñược tuôn ra từ Thành Sở 

Tác Trí của Đại Nhật Như Lai, tượng trưng cho việc dùng phương tiện Đại Bi hay 
thành sự nghiệp của tất cả Như Lai và làm sự nghiệp ñộ hóa chúng sinh. Do phương 
tiện Trí Tuệ khéo léo ấy hay thành tựu Tâm Bồ Đề của tất cả hữu tình, rốt ráo chẳng 
thoái lui, an trụ ở Bồ Đề Đạo Trường, giáng phục chúng Ma, hay biến hóa trân bảo tràn 
khắp hư không. 

Do Đức Phật Bất Không Thành Tựu gia trì nên ñối với Phật sự, sự việc của Hữu 
Tình và ñiều lợi lạc của sự tu hành thảy ñều mau thành tựu. 

Trong Hội này thì Bất Không Thành Tựu Như lai là Chủ của Yết Ma Bộ (Karma-
kulāya: Nghiệp Dụng Bộ), biểu thị cho việc chuyển 5 Thức Thân thành Thành Sở Tác 
Trí và ñược xem là Tác Biến Hóa Thân 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, tay trái ñể trước rốn kết Kim Cương Quyền Ấn, 
tay phải duỗi 5 ngón ñể ngang ngực 

 

 
 
Mật Hiệu là: Tất Địa Kim Cương, Thành Tựu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AḤ (庮) 
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Tam Muội Gia Hình là: Chày Ngũ Cổ, bên trên có chày Yết Ma 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái ñể ở rốn kết Kim Cương Quyền Ấn, tay phải kết Thí Vô 

Úy Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
輆 唒伕旆帆渻 珆 

OṂ_AMOGHA-SIDDHI   AḤ 
 
22_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karma): 
Tôn này ñược sinh ra từ Môn Công Nghệ khéo léo của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Nghiệp Hư Không 

Khố Tàng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Nghiệp Hư 
Không Khố Tàng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nghiệp (nghiệp dụng 
của Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh thành 
tựu sự cúng dường rộng lớn ñối với tất cả Như Lai và cái vị Bồ Tát, rồi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Nghiệp Bồ Tát trụ ở vành trăng trước mặt Bất Không Thành Tựu Như 
Lai”. 

Do Kim Cương Nghiệp Bồ Tát gia trì cho nên ở vô biên Phật Sát Hải Hội, thành 
sự cúng dường to lớn. 

Tôn Hình: Thân màu thịt, hai tay chắp lại nâng cao lên trên ñỉnh ñầu 
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Mật Hiệu là: Thiện Xảo Kim Cương, Sự Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KAṂ (入) nghĩa là: tác Nghiệp ñều vào Đại Không 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma 

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, duỗi hai ngón cái ñể ở tim, múa 

phóng ở hai gò má, rồi tác Kim Cương Hợp Chưởng ở ñỉnh ñầu 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝一猣 入 

OṂ_VAJRA-KARMA  KAṂ  
 
23_Kim Cương Hộ Bồ Tát (Vajra-rakṣa): 
Tôn này ñược sinh ra từ Môn Giáp Trụ Đại Từ của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Hộ Đại Từ Trang 

Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hộ Đại 
Từ Trang Nghiêm Giáp Trụ Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giáp Trụ 
(áo giáp Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, hay trừ sự bạo ác giận dữ 
của chúng sinh khiến cho mau ñược Tâm Đại Từ, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì 
khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hộ 
Bồ Tát trụ ở vành trăng bên phải Bất Không Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Hộ Bồ Tát gia trì cho nên mặc giáp trụ trang nghiêm của Đại Thệ 
Nguyện, quay ngược vào Sinh Tử  rộng làm Bồ Tát dẫn dắt chúng sinh ñưa vào Phật 
Pháp . 

Tôn Hình:Thân màu xanh lục, hai tay tác Kim Cương Quyền ñể ngang ngực 
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Mật Hiệu là: Tinh Tiến Kim Cương, Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HAṂ (曳) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ của Giáp Trụ 

 
Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, dựng thẳng ngón trỏ sao cho ñầu 

ngón ñối nhau. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝先朽 曳 

OṂ _VAJRA RAKṢA – HAṂ  
 
24_Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát (Vajra-yakṣa): 
Lại xưng là Kim Cương Nha Bồ Tát, Kim Cương Điều Phục Bồ Tát. Tên gọi 

riệng là: Ma Ha Phương Tiện Bồ Tát, Thậm Khả Bố Úy Bồ Tát, Kim Cương Thượng 
Bồ Tát, Kim Cương Bạo Ác Bồ Tát, Tồi Phục Ma Bồ Tát… 

Tôn này ñược sinh ra từ Môn ñiều phục không sợ hãi của tất cả Như Lai 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Dược Xoa Phương 

Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ  Kim Cương Dược Xoa 
Phương Tiện Khủng Bố Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Nha (cái răng 
nanh Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, giáng phục các chúng sinh 
cương cường khó dạy khiến cho an trụ nơi Đạo Bồ Đề, rồi quay trở lại thu làm một 
Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim 
Cương Dược Xoa Bồ Tát trụ ở vành trăng bên trái Bất Không Thành Tựu Như Lai”. 

Do Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát gia trì cho nên hay nghiền nát Thiên Ma, tất cả 
các chướng, hay trừ bỏ oán ñịch phiền não từ vô thủy. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hai tay ñể ngang ngực nắm Kim Cương Quyền, 
hướng tâm quyền ra ngoài 
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Mật Hiệu là: Mãnh Lợi Kim Cương, Hộ Pháp Kim Cương, Điều Phục Kim 
Cương 

Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ với hai nhánh có một nửa  

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, duỗi ngón út, ngón trỏ ñể ở hai bên 

miệng như hình răng nanh 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝伏朽 猲 

OṂ_VAJRA-YAKṢA – HŪṂ  
 
25_ Kim Cương Quyền Bồ Tát (Vajra-saṃdhi): 
Tôn này ñược sinh ra từ Môn thành tựu trụ trì của tất cả Như Lai. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Quyền Ấn Uy Linh 

Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Quyền Ấn Uy 
Linh Cảm Ứng Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyền (nắm ñấm Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới khiến cho tất cả chúng sinh trừ diệt nghiệp 
chướng mau ñược viên mãn Tất Địa Thế Gian và Xuất Thế Gian, rồi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Quyền Bồ Tát trụ ở vành trăng sau lưng Bất Không Thành Tựu Như 
Lai”. 

Do Kim Cương Quyền Bồ Tát gia trì cho nên ñối với vô lượng Chân Ngôn, Tam 
Muội, Ấn Khế của ba Mật Môn hợp thành một Thể . 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay nắm Kim Cương Quyền ñể ngang ngực 
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Mật Hiệu là: Bí Mật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BAṂ (圳) 
Tam Muội Gia Hình là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, ngửa bên trái, úp bên phải  
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝戌囚 圳 

OṂ _VAJRA-SAṂDHI  BAṂ  
 
Đây là 4 Thân Cận Bồ Tát của Bất Không Thành Tựu Như Lai trong Biến Hóa 

Luân Tác Dụng Giới ở phương Bắc, biểu thị cho việc dùng Tinh Tiến của Lợi Tha ñể 
thành tựu Công Đức của sự nghiệp phương tiện  

Bốn vị Bồ Tát này thuộc Yết Ma Bộ (Karma-kulāya), là tác dụng Hóa Tha. Đây 
là phần Tha Thọ Dụng của Phật Bộ. 

 
26_ Kim Cương Hý Bồ Tát (Vajra-lāsī, hay Vajra-lāsye): 
Lại xưng là Kim Cương Hỷ Hý Bồ Tát… là một trong bốn vị Nội Cúng Dường 

của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Thích Duyệt Cúng Dường của tất cả 

Như Lai và ñược Đại Nhật Như Lai sai ñến cúng dường Đức A Súc Phật ở phương 
Đông 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu 
Xí Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hy Hý Pháp Lạc Tiêu Xí 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hy Hý Tiêu Xí (biểu tượng vui ñùa của 
Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , cúng dường tất cả Như Lai và phá sự 
tham nhiễm vào niềm vui của kẻ Phàm Phu khiến cho mau ñắc ñược Pháp vui ñùa, 
viên mãn niềm an lạc, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hy Hý Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở 
vành trăng góc Đông Nam của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Hy Hý Bồ Tát gia trì cho nên ñối với Pháp Thọ Dụng, viên mãn 
khoái lạc, ñược sự tự tại của Trí Thọ Dụng. 

Tôn Hình: Thân màu ñen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay nắm Kim 
Cương Quyền ñể bên cạnh eo. 
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Mật Hiệu Là: Phổ Kính Kim Chương 
Chữ chủng tử là: HOḤ (趌)  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ uốn cong 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền ñè eo, hướng về bên trái hơi cúi ñầu 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝匠弛 趌 

Oṃ _VAJRA-LĀSE   HOḤ  
Hay 輆 向忝匠刻 趌 

OṂ_ VAJRA-LĀSYE  HOḤ 
 
27_ Kim Cương Man Bồ Tát (Vajra-mālā): 
Kim Cương Man Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 

Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Bảo Man Quán Đỉnh của tất cả Như Lai 

và ñược Đại Nhật Như Lai sai ñến cúng dường Đức Bảo Sinh Phật ở phương Nam 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Hoa Man Bồ Đề 

Phần Pháp Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Hoa Man Bồ Đề 
Phần Pháp Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Hoa Man (vòng hoa Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, trừ khử hình 
xấu hèn (xú lậu) của các chúng sinh, ñắc ñược thân tốt ñẹp với 32 tướng 80 loại tùy 
hình, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma 
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Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Hoa Man Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng 
góc Tây Nam của Tỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Man Bồ Tát gia trì cho nên ñược vòng hoa của 37 Pháp Bồ Đề 
Phần dùng ñể trang nghiêm. 

Tôn Hình: Thân màu vàng, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vòng hoa 
 

 
 
Mật Hiệu là: Diệu Nghiêm Kim Cương, biểu thị cho ý của vòng hoa trang 

nghiêm 
Chữ chủng tử là: TRAṬ (輁) 
Tam Muội Gia Hình là: vòng hoa báu (Bảo Man)  
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai quyền treo vòng hoa, từ ñỉnh ñầu rũ xuống ñến sau ñỉnh 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝交同 輁 

OM _VAJRA-MÀLE   TRAT  
 
28_ Kim Cương Ca Bồ Tát (Vajra-gītā): 
Kim Cương Ca Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 

Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Ca Vịnh Cúng Dường của tất cả Như 

Lai và ñược Đại Nhật Như Lai sai ñến cúng dường Đức Vô Lượng Thọ Phật ở phương 
Tây 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh Diệu 
Pháp Âm Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Ca Vịnh Tĩnh 
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Diệu Pháp Âm Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Ca (bài ca Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai, hay khiến cho chúng 
sinh phá trừ hý luận thuộc Ngữ Nghiệp, ñược ñầy ñủ 64 loại Phạm Âm, rồi quay trở lại 
thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành 
hình Kim Cương Ca Vịnh Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc Tây Bắc của Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Ca Bồ Tát gia trì cho nên ñược âm thanh vi diệu của Như Lai, 
nghe không chán bỏ, an trụ nơi giải thoát của Thánh Đức,  hiểu rõ các Pháp giống như 
sự vang vọng của tiếng kêu hô. 

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, hiện hình Thiên Nữ, trình tấu ñàn Không Hầu 
 

 
 
Mật Hiệu là: Diệu Âm Kim Cương, Vô Úy Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GĪḤ (輅)  
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Không Hầu 
 

 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Chưởng, cùng hợp cạnh bên, từ rốn ñến 

miệng rồi bung 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝輀包 輅 

OṂ_VAJRA  GĪTE   GĪḤ 
 
29_ Kim Cương Vũ Bồ Tát (Vajra-nṛtyā): 
Kim Cương Vũ Bồ Tát là một trong bốn vị Nội Cúng Dường của Kim Cương 

Giới 
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Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Vũ Cúng Dường của tất cả Như Lai và 
ñược Đại Nhật Như Lai sai ñến cúng dường Đức Bất Không Thành Tựu Phật ở phương 
Bắc 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Pháp Vũ Thần 
Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Pháp Vũ Thần 
Thông Du Hý Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Vũ (ñiệu múa Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới , cúng dường tất cả Như Lai và phá sự Vô 
Trí Vô Minh chủ tất cả chúng sinh khiến cho ñắc ñược sáu Thần Thông tự tại du hý, 
rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Pháp Vũ Thiên Nữ Bồ Tát trụ ở vành trăng góc 
Đông Bắc củaTỳ Lô Giá Na Như Lai”. 

Do Kim Cương Vũ Bồ Tát gia trì cho nên ñược Thân Phần trong khoảng sát na 
mau chóng ñến ngay vô biên Thế Giới. 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, hai tay làm thế xoay múa  
 

 
 
Mật Hiệu là: Diệu Thông Kim Cương, Thần Thông Kim Cương 
Chữ chủng tử là: KṚṬ  (鉥).  
Tam Muội Gia Hình là: Chày Yết Ma  

 
 
Tướng Ấn là: Hai chưởng ñể trên trái tim, xoay múa hông bên trái, hông bên phải 

ba lần. Tiếp kết Kim Cương Hợp Chưởng bung tán trên ñỉnh ñầu 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝坲抖 鉥 

OṂ – VAJRA-NṚTYE – KṚṬ  
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Đây là bốn vị Nội Cúng Dường Bồ Tát (Pūja-bodhisatva) cung kính cúng dường 

cho bốn vị Phật: A Súc, Bảo Sinh, Vô Lượng Thọ, Bất Không Thành Tựu do Đức Phật 
Tỳ Lô Giá Na gửi ñến ñể chỉ rõ sự tôn kính và nhắc nhở rằng bốn vị Phật ấy là Hóa 
Thân của Ngài. 

 
30_ Địa Thiên (Pṛthivī): 
Lại xưng là Địa Thần, Kiên Lao Địa Thần, Kiên Lao Địa Thiên, Trì Địa Thiên 

tức là vị Thần trông coi Đại Địa. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thành Đạo thời Địa 
Thần từ dưới ñất nhảy vọt lên làm người chứng minh cho Đức Phật. 

Trong Hội này thì Địa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim Cương, 
ñại biểu cho Đức ñặc biệt của Địa Đại (Pṛthivi-dhātu) là hay sinh ra, nâng ñội vạn vật 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, hiện hình Thiên Nữ, ñầu ñội mặt trăng lưỡi liềm, 
khoác áo Yết Ma 

 
 
Chữ chủng tử là: A (唒) hay PṚ (坰) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Hiền Bình 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bát Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 坰占乖袎渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ PṚTHIVYE   SVĀHĀ 
 

31_ Thủy Thiên (Varuṇa): 
Varuna dịch âm là Phộc Lỗ Noa, Phộc Lâu Na, Bà Lâu Na, Phiệt Lâu Noa. Dịch 

ý là Thủy Thiên, là một vị Thần thủ hộ phương Tây, vua của loài Rồng  
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Trong Hội này thì Thủy Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 
Cương, ñại biểu cho Đức ñặc biệt của Thủy Đại (Ab-dhātu) là trong sạch, thấm ướt ñất 
tâm của tất cả chúng sinh 

Tôn Hình: Thân màu xanh, trên ñỉnh ñội 7 con rắn, khoác áo Yết Ma 
 

 
 
Chữ chủng tử là: VA (向)  
Tam Muội Gia Hình là: Hoa Sen 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái tác Quyền, duỗi ngón giữa rồi hơi co lại 
 

 
Chân Ngôn là: 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎向冰他娭袎渢扣桭 

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_VARUṆĀYA  SVĀHĀ 
 
32_ Hỏa Thiên (Agni): 
Agni dịch âm là A Kỳ Ni, A Nga Na. Lại xưng là Hỏa Tiên, Hỏa Thần, Hỏa 

Quang Tôn… là một vị Thần thủ hộ phương Đông Nam, biểu thị cho lúc Đức Phật còn 
là Bồ Tát tu khổ hạnh dùng lửa Trí Tuệ thiêu ñốt hết tất cả sự dơ bẩn của Tâm, nhóm 
lên ánh sáng Trí Tuệ 

Trong Hội này thì Hỏa Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim Cương, 
ñại biểu cho Đức ñặc biệt của Hỏa Đại (Tejo-dhātu) là thiêu ñốt mọi sự ô uế  khiến 
cho Tâm không còn bụi dơ. 

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, hiện hình Tiên Nhân, phía sau lưng có lửa rực, 
khoác áo Yết Ma 
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Chữ chủng tử là: RA (娮), hay A (狣) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, Tam Giác Hỏa Diễm 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái ñể trước ngực ngửa lòng bàn tay cùng hợp 2 ngón cái và 

ngón giữa, duỗi 3 ngón còn lại. Tay phải giương lòng bàn tay, duỗi thẳng ngón út, 
ngón vô danh, ngón giữa, co ngón cái vào lòng bàn tay, co ngón trỏ triệu vời ba lần. 

 

 
 
Chân Ngôn là:  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣蛆份袎 渢扣桭 
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AGNAYE_ SVĀHĀ  
 
33_Phong Thiên (Vāyu): 
Vāyu dịch âm là Phộc Dữu, Bà Dữu, Phiệt Do…. Lại xưng là Phong Thần, 

Phong Đại Thần… là một vị Thần thủ hộ phương Tây Bắc. 
Trong Hội này thì Phong Thiên là một trong bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim 

Cương, ñại biểu cho Đức ñặc biệt của Phong Đại (Vāyu-dhātu) là xa lìa Nhân Duyên 
Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, hiện hình phẫn nộ, ñầu ñội chày Độc Cổ, khoác áo 

Yết Ma. 
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Chữ chủng tử là: KṚṬ (鉥) hay VĀ (名), HA (栒) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen, phan phướng 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái dơ cánh tay lên nắm quyền, duỗi ngón út với ngón vô danh 

ñứng song song. 

 
Chân Ngôn là: 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎名伏吒袎渢扣桭 

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VĀYAVE_ SVĀHĀ  
 
Đây là bốn vị Hộ Pháp của vòng Kim Cương. Đại thứ năm là Hư Không (Ākāśa-

dhātu) không ñược diễn tả, chính là vòng Kim Cương. Năm Đại này ñược gọi là  Ngũ 
Đại Pháp Tính và có thể thu nhiếp tất cả vạn Pháp. 

Đại thứ sáu là Thức (Vijñāna-dhātu) chính là toàn thể Hội. 
 
34_ Một ngàn (1000) Tôn ñại diện cho các Bồ Tát ñời Hiền Kiếp (Bhadrā-

kalpa-bodhisatva) sẽ thành một ngàn vị Phật trong tương lai (ngoại trừ 4 vị ñã thành 
Phật là: Câu Lưu Tôn, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni) và hợp xưng 
là Hiền Kiếp Thiên Phật 

Trong Hội này thì mỗi phương (Đông, Nam, Tây, Bắc) ñều có 250 Tôn. 4 
phương hợp thành một ngàn Tôn. 

 

 
 

Chữ chủng tử của một ngàn vị Phật ñều là chữ HŪṂ (猲) 
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35_ Kim Cương Phần Hương Bồ Tát (Vajra-dhūpa): 
Kim Cương Phần Hương Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát 

của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Năng Duyệt Trạch của tất cả Như Lai, 

biểu thị cho Giới làm Diệu Hương Cúng Dường và ñược A Súc Phật sai ñến cúng 
dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Phần Hương Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Phần Hương Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Phần Hương (hương thiêu ñốt của Kim 
Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá trừ tất 
cả phiền não xú uế của chúng sinh khiến cho ñắc ñược mùi thơm của Trí không ngăn 
ngại ñáng ưa thích, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ 
dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Phần Hương Thị Nữ Bồ Tát 
trụ ở góc Đông Nam của lầu gác báu Kim Cương” . 

Do Kim Cương Phần Hương Bồ Tát gia trì cho nên ñược mùi thơm thuộc Trí 
cùng với ý  không ngại của Như Lai. 

Tôn Hình: Thân màu ñen (hoặc màu xanh), hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm lò 
hương 

 

 
 
Mật Hiệu là: Tấn Tật Kim Cương, Đoan Nghiêm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AḤ (珆)  
Tam Muội Gia Hình là: Lò hương báu 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền kèm song song, hướng xuống dưới 

bung tán như mây hương tràn khắp 
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Chân Ngôn là: 
輆 向忝失本 珆 

OṂ_VAJRA-DHŪPE   AḤ  
 
36_ Kim Cương Hoa Bồ Tát (Vajra-puṣpa): 
Lại xưng là Kim Cương Tán Hoa Bồ Tát, Kim Cương Diệu Hoa Bồ Tát, Kim 

Cương Giác Hoa Thị Nữ Kim Cương…. Là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ 
Tát của Kim Cương Giới 

Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Bảo Trang Nghiêm Cúng Dường của 
tất cả Như Lai, biểu thị cho Phước Đức làm Hoa Cúng Dường và ñược Bảo Sinh Phật 
sai ñến cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Giác Hoa Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Giác Hoa Vân Hải Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Giác Hoa (hoa giác ngộ của Kim Cương) chiếu 
khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá sự mê hoặc cửa tất cả 
chúng sinh, khiến cho khai mở hoa Tâm chứng Trí Vô Nhiễm, rồi quay trở lại thu làm 
một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Kim Cương Giác Hoa Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Nam của lầu gác báu Kim 
Cương”. 

Do Kim Cương Hoa Bồ Tát gia trì cho nên hay khai mở ñóa hoa Giác Diệu Ý 
trong bùn lầy phiền não của chúng sinh. 

Tôn Hình: Thân màu vàng lợt, hai tay nâng ñầy hoa nở 
 

 
 
Mật Hiệu là: Diệu Sắc Kim Cương, Thanh Tịnh Kim Cương 
Chữ chủng tử là: OṂ (湡), nghĩa là tất cả Pháp lưu chú không có sinh 
Tam Muội Gia Hình là: vật khí chứa ñầy hoa 
 

 



42 

Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, ngửa lên rồi bung tán 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝旦廑 輆 

OṂ_ VAJRA-PUṢPE   OṂ  
 
37_ Kim Cương Đăng Bồ Tát (Vajra-āloka): 
Kim Cương Đăng Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát của 

Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Quang Minh Cúng Dường của tất cả 

Như Lai, biểu thị cho Trí Tuệ làm Đèn Cúng Dường và ñược Vô Lượng Thọ Phật sai 
ñến cúng dường Đức Đại Nhật Như Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Đăng Minh Vân 
Hải Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đăng Minh Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đăng Minh (ngọn ñèn Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới, cúng dường tất cả Như Lai và phá Trụ Địa Vô 
Minh của tất cả chúng sinh khiến cho ñắc ñược năm loại mắt thanh tịnh của Như Lai, 
rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí 
cho nên thành hình Kim Cương Đăng Minh Thị Nữ Bồ Tát trụ ở góc Tây Bắc của 
lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Đăng Bồ Tát gia trì cho nên ñắc ñược sự thanh tịnh của 5 loại 
mắt, lợi mình lợi người, chiếu soi vạn Pháp tự tại không ngại. 

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, hiện hình Thiên Nữ, hai tay cầm vật khí ñốt ñèn 
 

 
 
Mật Hiệu là: Phổ Chiếu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: DĪḤ  (輇) 
Tam Muội Gia Hình là: Đèn nến báu 
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Tướng Ấn là: Hai tay nắm Kim Cương Quyền, dựng thẳng hai ngón cái kèm 
song song. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝 玅吐了 輇 

OṂ_ VAJRA-ĀLOKE   DĪḤ  
 
38_ Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát (Vajra-gandha): 
Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát là một trong bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát 

của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Đồ Hương Cúng Dường của tất cả Như 

Lai, biểu thị cho Năm Phần Pháp Thân hay tịnh trừ xúc uế làm Đồ Hương Cúng 
Dường và ñược Bất Không Thành Tựu Phật sai ñến cúng dường Đức Đại Nhật Như 
Lai 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Đồ Hương Vân Hải 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Đồ Hương Vân Hải Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Đồ Hương (hương xoa bôi của Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới cúng dường tất cả Như Lai và phá lỗi lầm trái với 
luật nghi thuộc ba nghiệp Thân Khẩu Ý của tất cả chúng sinh, khiến cho ñắc ñược 
năm phần Pháp Thân Vô Lậu, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ 
Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Đồ Hương Thị Nữ Bồ 
Tát trụ ở góc Đông Bắc của lầu gác báu Kim Cương”. 

Do Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát gia trì cho nên ñược năm loại thân thanh tịnh 
vô lậu của Phật. 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hiện hình Thiên Nữ, tay trái cầm vật khí chứa 
hương xoa bôi, tay phải làm dạng bốc hương xoa bôi 
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Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GA (丫)  hay GAḤ (勺) 
Tam Muội Gia Hình là: Vật khí chứa hương xoa bôi (Đồ Hương Khí) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay ñều tác Quyền, mở lòng bàn tay xoa bôi ngực. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝丫秧 勺 
OṂ _ VAJRA-GANDHE   GAḤ 
 
Bốn vị Ngoại Cúng Dường Bồ Tát (Kim Cương Nữ cúng dường bên ngoài vòng 

Kim Cương) còn biểu thị cho việc dùng hương ñốt tĩnh trừ tất cả Thế Giới, dùng 
hương hoa tùy thuận Thế Gian, dùng ánh sáng chiếu soi Chúng Sinh Giới, dùng hương 
xoa bôi (Đồ Hương) trừ bỏ tất cả ách khổ ñau của chúng sinh 

 
39_ Kim Cương Câu Bồ Tát (Vajra-aṃkuśa): 
Kim Cương Câu Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh từ Tam Muội Gia Câu của tất cả Như Lai, dùng bố thí thủ hộ 

Tâm Bồ Đề của tất cả chúng sinh 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Thỉnh Triệu Kim Cương Câu 

Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Thỉnh Triệu Kim Cương Câu Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới, thỉnh triệu tất cả Như Lai Kim Cương Giới Đạo Trường và nhổ trừ 
tất cả các nẻo ác của chúng sinh, an trí ở Thành Niết Bàn Vô Trụ, rồi quay trở lại thu 
làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình 
Thủ Bồ Đề Tâm Hộ (cửa Tâm Bồ Đề) Kim Cương Câu Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi 
cửa Đông”. 

Do Kim Cương Câu Bồ Tát gia trì cho nên chứng ñược Triệu Tập Nhất Thiết 
Thánh Chúng Tốc Tật Tam Muội. 

Tôn Hình: Thân màu xanh, tay trái nắm quyền ñể ngang eo, tay phải cầm móc 
câu 
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Mật Hiệu là: Câu Triệu Kim Cương, Phổ Tập Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲) hay JAḤ (切), tức là Pháp Nhân Duyên ñều nhiếp 

vào nghĩa chẳng sinh 
Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương 
 

 
 
Tướng Ấn là: Giáng Tam Thế Ấn, hai ngón trỏ ñều co như móc câu 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向輈乃在 切 

OṂ_ VAJRA-AṂKUŚA   JAḤ  
 
40_Kim Cương Sách Bồ Tát (Vajra-pāśa): 
Kim Cương Sách Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Dẫn Nhập Ma Ha Tát Đỏa của tất cả 

Như Lai, dùng nhận lời thủ hộ Công Đức của tất cả chúng sinh. 
_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 

Môn ghi nhận rằng: 
“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kim Cương Dẫn Nhập Phương 

Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kim Cương Dẫn Nhập 
Phương Tiện Quyến Sách Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Quyến Sách 
(sợi dây Kim Cương) chiếu khắp mười phương Thế Giới, dẫn nhập tất cả Như Lai 
Thánh Chúng và dùng sợi dây buộc trói tất cả chúng sinh bị chìm ñắm, kéo vượt khỏi 
bùn lầy thuộc Tam Ma Địa Thực Tế của Nhị Thừa, an trí ở cung ñiện Pháp Giới của 
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Giác Vương, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Vệ Hộ Công Đức Hộ (cửa Công Đức) Kim 
Cương Quyến Sách Bồ Tát trụ ở vành trăng nơi cửa Nam”. 

Do Kim Cương Quyến Sách Bồ Tát gia trì cho nên ñược Trí khéo léo không có 
chướng ngại như hư không. 

Tôn Hình: Thân màu vàng trắng, tay trái nắm quyền ñể ngang eo, tay phải cầm 
sợi dây 

 
 
Mật Hiệu là: Đẳng Dẫn Kim Cương, Từ Dẫn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HŪṂ (猲)  
Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Kim Cương 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai quyền chung lưng, hai ngón út cùng móc nhau, hai ñầu ngón  

cùng trụ nhau như sợi dây 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝扒在 狫 

OṂ_VAJRA-PĀŚA   HŪṂ 
 
41_Kim Cương Tỏa Bồ Tát (Vajra-sphoṭa): 
Kim Cương Tỏa Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Tỏa của tất cả Như Lai, dùng Hạnh sắc 

bén (lợi hạnh) thủ hộ Trí Tuệ của tất cả chúng sinh. 
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_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới 
Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Kiên Cố Kim Cương Tỏa Giới Tam Ma 
Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Tỏa (xích khóa Kim Cương) chiếu khắp mười 
phương Thế Giới , khiến vào Nhất Thiết Như Lai Thánh Chúng Kim Cương Giới Đạo 
Trường, dùng sự trói buộc của lời thề Đại Bi ñập tan tất cả các Kiến của chúng sinh 
Ngoại ñạo khiến cho trụ ở Thành lớn không ngăn ngại bền chắc chẳng thoái lui của Bồ 
Đề Vô Thượng, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho tất cả Bồ Tát thọ dụng 
Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Tỏa Giới Bồ Tát, giữ gìn cửa Trí 
Tuệ, trụ ở vành trăng nơi cửa Tây”. 

Do Kim Cương Tỏa Bồ Tát gia trì cho nên ñược sự giải thoát thuộc Đại Bi quán 
sát bền chắc không nhiễm dính của Phật . 

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, tay trái nắm quyền ñể ngang eo, tay phải cầm móc 
xích 

 
 
Chữ chủng tử là: VAṂ (圳)  
Tam Muội Gia Hình là: Kim Cương Tỏa (móc xích Kim Cương) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Kim Cương Quyền, hai ngón út và hai ngón trỏ cùng 

móc nhau như hình móc xích. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝厘巴 圳 

OṂ_VAJRA-SPHOṬA   VAṂ 
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42_ Kim Cương Linh (Vajrāveśa hay Vajra-aviśa): 
Kim Cương Linh Bồ Tát là một trong 4 vị Nhiếp Bồ Tát của Kim Cương Giới 
Tôn này ñược sinh ra từ Tam Muội Gia Biến Nhập Đại Bồ Tát của tất cả Như 

Lai, dùng Đồng Sự (cùng làm việc chung) thủ hộ sự Tinh Tiến của tất cả chúng sinh, 
chẳng khiến cho lười biếng trễ nãi 

_ Lược thuật Kim Cương Đỉnh Du Già phân biệt Thánh Vị tu chứng Pháp 
Môn ghi nhận rằng: 

“Ở Nội Tâm của Tỳ Lô Giá Na Phật chứng ñắc Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương 
Linh Tam Ma Địa Trí. Vì tự thọ dụng cho nên từ Bát Nhã Ba La Mật Kim Cương 
Linh Tam Ma Địa Trí tuôn ra ánh sáng Kim Cương Linh (cái chuông Kim Cương) 
chiếu khắp mười phương Thế Giới, làm vui vẻ tất cả Như Lai Hải Hội Thánh Chúng 
trụ ở Kim Cương Giới Đạo Trường và phá tất cả Dị Kiến Nhị Thừa của các chúng 
sinh, an trí ở cung Bát Nhã Ba La Mật, rồi quay trở lại thu làm một Thể. Vì khiến cho 
tất cả Bồ Tát thọ dụng Tam Ma Địa Trí cho nên thành hình Kim Cương Linh Bồ Tát, 
giữ gìn cửa Tinh Tiến , trụ ở vành trăng nơi cửa Bắc”. 

Do Kim Cương Linh Bồ Tát gia trì cho nên chứng ñược âm thanh Bát Nhã Ba La 
Mật của Như Lai, người nghe hay tồi diệt các chủng tử ác trong Tàng Thức. 

Tôn Hình: Thân màu xanh lục, hai tay cầm cái chuông Ngũ Cổ. 
 

 
 
Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương, Hoan Hỷ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HOḤ (趌).  
Tam Muội Gia Hình là: Cái chuông Tam Cổ  
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai quyền chung lưng, hai ngón út, hai ngón trỏ cùng móc nhau, cổ 

tay hơi cách nhau 
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Chân Ngôn là: 
輆 向忠合在 趌   

OṂ_VAJRA- AVIŚA  HOḤ 
 
Đây là 4 vị Tổng Hạnh Bồ Tát (Saṃgraha-bodhisatva) ñược Đức Đại Tỳ Lô Giá 

Na cúng dường cho 4 vị Phật và 4 vị Phật cúng dường lại Đức Từ Bi cho Đức Đại Tỳ 
Lô Giá Na. Đức Đại Tỳ Lô Giá Na cũng dâng hiến cho 4 vị Phật những khí cụ ñể giáng 
phục Thiên Ma (Mārā) và giúp chúng phát triển nên 4 Nhiếp Pháp là: Bố Thí (Dāna) 
là ban cho tài vật, Pháp... lợi ích cho chúng sinh, Ái Ngữ (Priya-vacana) là lời nói yêu 
thương ñể khuyên mời loài hữu tình tiến ñến Pháp Giới, Lợi Hành (Artha-kṛtya) là 
dùng thân khẩu ý làm lợi ích cho mọi người, Đồng Sự Nhiếp (Samānārthatā) là tự hòa 
thân cùng làm việc với kẻ khác, gợi mở Giác Tính của họ. 

Lại nữa, nếu như tuân theo Chúng Sinh Giới vào 6 Độ Môn ắt từ trong 4 Trí của 
biển Thể Tính của tất cả Như Lai mà sinh ra 4 Nhiếp Bồ Tát là nhóm Kim Cương: 
Câu, Sách, Tỏa, Linh ñể hay Triệu Thỉnh, dẫn dắt, lưu giữ bền chắc, vui vẻ...ở tất cả 
Đạo Trường mà phụng các Giáo Mệnh. Người Trời ñắc ñược sẽ tập hợp mọi Giải 
Thoát, Thánh Hiền sử dụng sẽ tiếp ñộ giòng ñiên ñảo mê muội. Đây là bên ngoài 4 cửa 
của cái Tháp, giữ gìn Nghiệp Dụng ấy mà trụ Vị vậy 

4 Ngoại Cúng Dường Bồ Tát và 4 Tổng Hạnh Bồ Tát ở ngoài vòng Kim Cương, 
ñược gọi chung là Bát Trụ Bồ Tát, các Ngài là những yếu tố nâng ñỡ vòng Kim 
Cương. Nhiệm vụ của các Ngài là giác ngộ các loài với Từ Bi là phương tiện. 

 
_ 5 cõi Trời ở Phương Đông : 
43_ Đế Thích (Śakra-devanaṃ-indra): 
Lại xưng là Thiên Chủ, Nhân Đà La, Kiều Thi Ca, Sa Bà Bà, Thiên Nhãn...  
Tôn này vốn là vị Thần trong Ấn Độ Giáo. Sau này khi du nhập vào Phật Giáo 

thì trở thành vị Hộ Pháp và ñược xưng là Đế Thích Thiên, là một trong 12 vị Trời, Chủ 
của cõi Tam Thập Tam Thiên, trấn giữ phương Đông, cư trú tại thành Thiện Kiến 
thuộc cõi Trời Đao Lợi trên ñỉnh núi Tu Di 

Tôn Hình: Thân màu vàng, ñầu ñội mão báu, khoác áo Yết Ma, tay phải ñể trước 
ngực cầm chày Độc Cổ, tay trái nắm quyền ñể bên cạnh eo. 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Khí Trượng 
Chữ chủng tử là: YA (娭) , hay YU (仰) 
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Tam Muội Gia Hình là: chày Độc Cổ 

 
 
Tướng Ấn là: Nhẫn Nhục Ba La Mật Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝仰叻 渢扣 

OṂ_ VAJRA-YUDHA   SVĀHā 
 
44_ Phạm Thiên (Brahma): 
Brahma dịch âm là Bà La Hạ Ma, dịch ý là Thanh Tịnh, Ly Dục...là vị Thần sáng 

tạo trong Bà La Môn Giáo, Ấn Độ Giáo.  
Phật Giáo xem Tôn này là Cõi Trời Sơ Thiền thuộc Sắc Giới cùng với Đế Thích 

Thiên ñồng là Hộ Pháp của Phật Giáo. 
Trong Mật Giáo thì Tôn này là một trong 12 Thiên, thủ hộ phương trên. 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải cầm hoa sen hồng, tay trái ngửa lòng bàn 

tay trước rốn. 

 
 
Mật Hiệu là: Tịch Mặc Kim Cương 
Chữ chủng tử là: PRA  (渨), hay MAU (伍) 
Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen hồng 
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Tướng Ấn là: Nguyệt Diệu Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝伍傛 渢扣 

OṂ_ VAJRA-MAUNA   SVĀHĀ 
 
45_Kim Cương Tồi Thiên (Vajra-vikiraṇa): 
Lại xưng là Kim Cương Tồi Toái Thiên, Tản Cái Tỳ Na Dạ Ca. Là một trong 20 

Thiên của Kim Cương Giới, trong năm loại Trời là Hư Không Thiên. 
Tôn này là Thân Ứng Đồng do Đại Nhật Như Lai thị hiện ñể thâu nhiếp hàng Tỳ 

Na Dạ Ca,  biểu thị cho việc che giúp tất cả chúng sinh, tồi phá mọi loại chướng nạn. 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, thân người ñầu voi, hai tay cầm cái dù 
 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Vũ Noa 
Chữ chủng tử là: JAḤ (切) hay GO (亡) 
Tam Muội Gia Hình là: Dù Lọng (tản cái) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 
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Chân Ngôn là: 
輆 向忝也浢 渢扣 

OṂ_ VAJRA-GŪḌHA   SVĀHĀ 
 
46_Câu Ma La (Kumāra): 
Kumāra dịch ý là Đồng Tử. Lại xưng là Cưu Ma La Thiên, Cưu Ma La Ca 

Thiên… là một trong 20 Thiên Hộ Thế. tức Sơ Thiền Phạm Vương có dung mạo như 
Đồng Tử cho nên có tên này. 

Tôn Hình: Thân màu lục xanh, hiện hình Đồng Tử, Tay trái nắm quyền ñể ngang 
eo, tay phải ñể trước ngực cầm cái chuông, dùng lá sen làm tòa ngồi 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Linh 
Chữ chủng tử là: VI (合) hay GHAṂ (孓) 
Tam Muội Gia Hình là: cái chuông 
 

 
 
Tướng Ấn là: Quyền trái ñè eo, 5 ngón tay phải co móc hướng xuống dưới, ñưa 

ngón cái vào khoảng giữa của 4 ngón, 4 ngón tay làm cái chuông, ngón cái là hạt của 
chuông (Linh Tử) như hình ñánh chuông. 

 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝孓盄 渢扣 

OṂ _ VAJRA-GHAṂṬA   SVĀHĀ 
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47_ Na La Diên Thiên (Nārāyaṇa): 
Lại xưng là Na La Diên Na Thiên. Dịch ý là Kiên Cố Lực Sĩ, Kim Cương Lực Sĩ, 

Nhân Trung Lực Sĩ. 
Mật Giáo xem Tôn này là một Hóa Thân của Đức Phật, cỡi con chim Kim Xí 

Điểu bay trong hư không, có thần lực lớn, trừ khử uế ñộc chướng ngại của tất cả chúng 
sinh. 

Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế 
Tôn Hình: Thân màu ñen xanh, hiện hình La Sát, tay trái nắm quyền ñể bên eo, 

tay phải ñể ngang ngực cầm bánh xe tám căm 
 

 
 
Mật Hiệu là: Hộ Pháp Kim Cương, Huyễn Hóa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: RU (冰) hay MA (涗) 
Tam Muội Gia Hình là: Bánh xe tám căm 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyển ñể ngang eo, tay phải duỗi 5 ngón mở ñứng 

cách nhau ngay phía trước, ñầu ngón hướng ra ngoài, mặt quyền hướng bên phải mặt 
ñất ba lần. 

 
Chân Ngôn là: 
輆 桎挬 向忝 渢扣 
OṂ_ BALA-VAJRA   SVĀHĀ 
 
_ 5 cõi Trời ở phương Nam : 
48_ Huỳnh Hoặc Thiên  (Pi{gala): 
Pi{gala dịch âm là Băng Nga La. Tôn này ñồng Thể với Nhật Thiên, là một trong 

20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Du Hư Không Thiên. 
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Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, hiện tướng ñáng sợ, tay phải cầm ñám lửa, tay 
trái nắm quyền 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Băng Nga La 
Chữ chủng tử là: VI (合) hay PIṂ (鉊) 
Tam Muội Gia Hình là: Đám lửa 
 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay kết Bát Ấn, tưởng phóng ánh sáng lửa  

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝扑忉栯 渢扣 

OṂ_ VAJRA-PI¦GALA   SVĀHĀ 
 
49_ Tuệ Tinh Thiên (Ketu): 
Ketu là sao Kế Đô trong 9 Diệu, Báo Vĩ Tinh, Thực Thần Vĩ… ñược an bày ở 

phương Tây Nam. 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải ñể cạnh eo cầm , tay trái nắm quyền ñể 

ngang eo 
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Mật Hiệu là: Kim Cương Trượng 
Chữ chủng tử là: LA (栯) hay MU (觜) 
Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, kèm ñứng hai ngón giữa. 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝觜屹栯 渢扣 

OṂ_ VAJRA-MUSALA   SVĀHĀ 
 
50_ Kim Cương Thực Thiên (Vajra-bhakṣaṃ, hay Vajra-māla): 
Lại xưng là Kim Cương Thực Trì Man, Kim Cương Ẩm Thực Thiên, Man Na Dạ 

Ca, Nghiêm Kế Đại Tướng. Là một trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên, là Hư 
Không Thiên. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, thân người ñầu voi, tay phải ngửa lòng bàn tay 
cầm vòng hoa, tay trái nắm quyền 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Man 
Chữ chủng tử là: LA  (栯), hay MA (涗) 
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Tam Muội Gia Hình là: Vòng hoa 
 

 
 
Tướng Ấn là: Ngoại Phộc, ñứa từ rốn ñến miệng rồi bung tán. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝交栯 渢扣 

OṂ_ VAJRA-MĀLA   SVĀHĀ 
 

51_ Nguyệt Thiên (Candra): 
Xưa xưng là Tố Ma (Soma), Tố Ma Đề Bà (Soma-deva) là vua của Tinh Tú 

(Nakṣatra-nātha:Tinh Tú Tôn) 
Candra dịch âm là Chiên Đà La, Chiến Đạt La, Chiến Nại La. Lại xưng là 

Nguyệt Thiên Tử, là một trong 20 Thiên Hộ Thế. 
Tôn Hình: Hiện hình Đồng Tử, thân màu thịt trắng, tay trái ñể trước ngực cầm 

nửa vành trăng, tay trái nắm quyền ñể ở eo. 
 

 
 
Tôn Hình: Hiện hình Đồng Tử, thân màu thịt trắng, tay trái ñể trước ngực cầm 

nửa vành trăng, tay trái nắm quyền ñể ở eo. 
Mật Hiệu là: Kim Cương Quang 
Chữ chủng tử là: VA (向), hay PRA (渨) 
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Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái tác Nguyệt Thiên Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝渨矛 渢扣 

OM _ VAJRA-PRABHA   SVÀHÀ 
 
52_Nhật Thiên (Āditya): 
Āditya dịch âm là A Nê Để Gia. Lại xưng là Nhật Thần, Nhật Thiên Tử. 
Ấn Độ ñã Thần Cách Hóa sức sáng tạo là Nhật Thiên. Sau này xưng là Thái 

Dương Thần (Sūrya). 
Mật Giáo xếp Tôn này vào một trong 20 Thiên Hộ Thế. Do Đại Nhật Như Lai vì 

duyên lợi ích cho tất cả chúng sinh cho nên trụ ở Tam Muội Phật Nhật, tùy theo 
duyên hiện ra ở ñời. Khi phá các ám thời Tâm Bồ Đề tự nhiên khai hiển giống như mặt 
trời chiếu soi khắp chúng sinh, cho nên xưng là Nhật Thiên. 

Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay phải ñể trước ngực ngửa lòng bàn tay , bên 
trên có vành mặt trời, tay trái nắm quyền ñể ở eo 
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Mật Hiệu là: Kim Cương Quân Trà Lợi 
Chữ chủng tử là: A (唒) 
Tam Muội Gia Hình là: Vành mặt trời 
 

 
Tướng Ấn là: Nhật Thiên Ấn. 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝乃汔印 渢扣 

OṂ_ VAJRA-KUṆḌALI   SVĀHĀ 
 
_5 cõi Trời ở phương Tây  
53_ La Sát Thiên (Rākṣasa, hay Nairṛti): 
Tôn này là một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở tám phương, thủ hộ phương Tây Nam. 

Là Mật Giáo La Sát Chủ Thiên, tên của một Quỷ Vương. 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, tay trái nắm quyền, tay phải cầm cây gậy 
 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Mẫu Sa La 
Chữ chủng tử là: DAṂ (句)  
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Tam Muội Gia Hình là: cây gậy 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay trái tác Đao Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝盻汔 渢扣 

OṂ_ VAJRA-DAṆḌA   SVĀHĀ 
 
54_ Phong Thiên (Vāyu): 
Vāyu dịch âm là Phộc Dữu, Bà Dữu, Phiệt Do. Lại xưng là Phong Thần, Phong 

Đại Thần. Là một trong 20 Thiên Hộ Thế, một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 phương. 
Tại Ấn Độ: Phong Thiên cùng với Nhật Thiên, Hỏa Thiên ñược xưng chung là 

Phệ Đà Tam Thần, là các vị Thần chủ quản về Danh vọng, phước ñức, con cháu, sống 
lâu. 

Trong Phật Giáo thì Tôn này là vị Thần thủ hộ phương Tây Bắc. 
Tôn Hình: Hình La Sát, thân màu thịt ñỏ, tay phải tác Phong Tràng, tay trái nắm 

quyền 
 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Phong 
Chữ chủng tử là: NI (市) 
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Tam Muội Gia Hình là: Phong Tràng 
 

 
 
Tướng Ấn là: Phong Thiên Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忠市栯 渢扣 

OṂ_ VAJRĀNILA   SVĀHĀ 
 
55_ Kim Cương Y Thiên (Vajra-vaśi): 
Vajra-vaśi dịch âm là Phộc Nhật La Phộc Thỉ. Xưng ñủ là Kim Cương Y Phục 

Thiên. Lại xưng là Cung Tiễn Tỳ Na Dạ Ca Thiên, Đỉnh Hạnh Đại Tướng…Là một 
trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Hư Không Hành Thiên. 

Đại Bi của Tôn này như cái áo bọc bào thai dùng ñể phòng hộ sự ướt lạnh cho 
ñứa con nên xưng là Kim Cương Y   

Tôn Hình: Thân người ñầu voi, thân màu thịt trắng, tay trái cầm cây cung. tay 
phải dẫn mũi tên 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Thọ Trì 
Chữ chủng tử là: VA (向) nghĩa là các Pháp lìa cột dính 
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Tam Muội Gia Hình là: Cung tên 
 

 
 

Tướng Ấn là: Hai tay tác Nội Phộc, dựng hai ngón giữa, co ngón giữa trái như 
cây cung, hơi gập ngón giữa phải ñè lóng giữa của ngón giữa trái như mũi tên 

 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝向圬 渢扣 

OṂ_ VAJRA- VAŚI   SVĀHĀ 
 
56_ Hỏa Thiên (Agni): 
Agni dịch âm là A Kỳ Ni, A Nga Na…. Lại xưng là Hỏa Tiên, Hỏa Thần, Hỏa 

Quang Tôn... là một trong 20 Thiên Hộ Thế, trong 8 vị Trời ở 8 phương là vị Thần thủ 
hộ phương Đông Nam  

Tôn Hình: Thân màu thịt ñỏ, tay trái nắm quyền, duỗi ngón trỏ hướng lên trời, 
tay phải cầm Tam Giác Hỏa Diễm 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Hỏa  
Chữ chủng tử là: NA (傛) 
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Tam Muội Gia Hình là: Tam Giác Ấn 
 

 
 

Tướng Ấn là: Tay phải tác Thí Vô Úy Ấn, co ngón cái vào tâm lòng bàn tay, 
ngón trỏ tác câu triệu, ngang vai phải. Tay trái ñem ngón giữa, ngón cái chụm lại thành 
dạng Tam Giác, kèm duỗi ba ngón còn lại, mặt ấn ngửa lên lên ngang trái tim . 

 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忠傛栯 渢扣 

OṂ_ VAJRA-ANALA   SVĀHĀ 
 
57_ Đa Văn Thiên (Vaiśravaṇa): 
Vaiśravaṇa còn gọi là Tỳ Sa Môn Thiên, Phổ Văn Thiên… là một trong 4 vị 

Thiên Vương. Trong 5 loại Thiên, là Địa Cư Thiên  cư trú tại lớp thứ tư của núi Tu Di, 
thủ hộ phương Bắc của cõi Diêm Phù Đề, thống lĩnh hai chúng Thần: Dạ Xoa, La Sát 
kèm hộ giữ ba Châu còn lại. 

Tôn này thường thủ hộ Đạo Trường, lắng nghe Phật Pháp cho nên xưng là Đa 
Văn. Do hay ban bố Phước Đức nên cũng là một trong 7 vị Phước Thần. 

Tôn Hình: Thân màu vàng ròng, tay trái nâng cái tháp, tay phải cầm cây gậy báu 
 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Đại Ác 
Chữ chủng tử là: VA (向) hay VAI (疋) 
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Tam Muội Gia Hình là: cây gậy báu 
 

 
 
Tướng Ấn là: Phổ Thông Căn Bản Ấn 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝丞娮向 渢扣 

OṂ_ VAJRA- BHAIRAVA   SVĀHĀ 
 
_ 5 cõi Trời ở phương Bắc  
58_ Kim Cương Diện Thiên (Vajra-mukha, hay Vajrāṃkuśa): 
Lại xưng là Kim Cương Trư Đầu Thiên, Kim Cương Trư Diện Thiên, Trư Đầu 

Thiên…là một trong 20 Thiên Hộ Thế. Trong 5 loại Thiên là Địa Hạ Thiên. Trong chư 
Thiên Thủy Cư là Phộc La Hạ (Varāha) 

Tôn Hình: Thân người ñầu heo, thân màu ñen ñỏ, tay phải cầm móc câu Tam Cổ, 
tay trái nắm quyền ñể ngang eo 

 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Câu 
Chữ chủng tử là: PRA (渨), hay KU (乃) 
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Tam Muội Gia Hình là: Móc câu Kim Cương Tam Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ như hình móc câu 
 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向輈乃砃 渢扣 

OṂ_ VAJRĀṂKUŚA   SVĀHĀ 
 
59_ Diễm Ma Thiên (Yama): 
Tôn này là một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 phương, là một trong 20 Thiên, hoặc 

là một trong Thần Hộ Pháp ở mười phương, thủ hộ phương Nam. 
ôn Hình: Thân màu ñen ñỏ, tay phải cầm cây gậy Đàn Nã, ñầu gậy có nửa vành 

trăng, trên trăng có ñầu người. Tay trái nắm quyền ñể ngang eo. 
 

 
 
TMật Hiệu là: Kim Cương Cát La 
Chữ chủng tử là: YAṂ (兇) hay KA (一) 
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Tam Muội Gia Hình là: Đàn Noa (Daṇḍa: cây gậy ñầu lâu) 
 

 
Tướng Ấn là: Đàn Noa Ấn 

 
Chân Ngôn là:  
輆 向忝乙栯 渢扣 

OṂ_ VAJRA- KĀLA   SVĀHĀ 
 
 
60_ Điều Phục Thiên (Vajra-jaya): 
Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế, thủ hộ phương Bắc. Trong 5 loại Thiên, 

là Hư Không Hành Thiên. 
Tôn Hình: Thân người ñầu voi, thân màu thịt trắng, tay phải nắm quyền, tay trái 

cầm cây kiếm Tam Cổ 
 

 
 
Mật Hiệu là: Tối Thắng Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JA (堲) 
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Tam Muội Gia Hình là: Cây Kiếm Tam Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Đao Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
輆 向忝堲娭 渢扣 

OṂ_ VAJRA- JAYA   SVĀHĀ 
 
61_ Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka): 
Tôn này là một trong 20 Thiên Hộ Thế, trong 5 loại Thiên là Thủy Cư Thiên 
Tôn Hình: Thân màu thịt trắng, thân người ñầu voi, tay trái cầm rễ cây củ cải (La 

Bốc Căn), tay phải ngửa lòng bàn tay nâng viên Hoan Hỷ, ngồi trên lá sen 
 

 
 
Mật Hiệu là: Kim Cương Tần Na Dạ Ca 
Chữ chủng tử là: VI (合) hay GAḤ (勺) 
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Tam Muội Gia Hình là: Rễ cây củ cải (La Bốc Căn) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tỳ Na Dạ Ca Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
輆 猭 勺 猲 渢扣 

OṂ_ HRĪḤ   GAḤ   HŪṂ   SVĀHĀ 
 
62_ Thủy Thiên (Varuṇa): 
Varuṇa dịch âm là Phộc Lâu Na, Phiệt Lâu Noa...là một trong 20 Thiên Hộ Thế 

ñược an bày riêng tại phương Bắc . Trong 5 loại Thiên, là Địa Cư Thiên ñồng thời là 
một trong 8 vị Trời Hộ Thế ở 8 phương, là vị Thần thủ hộ phương Tây và vua của loài 
Rồng. 

Tôn Hình:Thân màu xanh lợt, tay phải cầm sợi dây Rồng (Long Sách), tay trái 
nắm quyền, ngồi trên lá sen 

 

 
 

Mật Hiệu là: Long Kim Cương 
Chữ chủng tử là: NA (傛) 
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Tam Muội Gia Hình là: Sợi dây Rồng (Long Sách) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Thủy Thiên Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
輆 左丫 向忝 渢扣 

OṂ_ NĀGA-VAJRA   SVĀHĀ 
 
Nhiệm vụ của 20 Thiên này là bảo vệ vòng Kim Cương và hai vòng Giới trong. 
Hết phần các Tôn trong Thành Thân Hội. 
 
_Kim Cương Giới Man Đồ La (Vajra-dhātu-maṇḍala) nguyên là Thành Thân 

Nhất Hội mà 9 Hội ñều dựa vào ñấy ñể tập hợp  thành 9 loại Man Đồ La. 
Đông Mật của Nhật Bản sử dụng 9 Hội ñể hình thành Cửu Hội Man Đồ La. Đài 

Mật thì sử dụng Man Đồ La của Thành Thân Nhất Hội  
Do nhận thấy tại Tam Muội Gia Hội (Samaya) không ghi nhận Tam Muội Gia 

Hình của một ngàn vị Phật ñời Hiền Kiếp ở 4 phương, mà thay vào ñó là các Tam 
Muội Gia Hình của 16 vị Bồ Tát. Vì thế trong Thành Thân Hội, một số bậc Đạo Sư ñã 
thay 1000 vị Phật bằng 16 vị Bồ Tát ở 4 phương và gọi là 16 vị Bồ Tát ñời Hiền Kiếp.  

Như vậy Thành Thân Hội chỉ có 77 Tôn như ñồ hình sau: 
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Trong ñồ hình này thì vị trí của 37 Tôn, 4 vị Đại Tiên với 20 Thiên ñều giống 
như phần trình bày trong ñồ hình của Thành Thân Hội lúc trước. Chỉ có vị trí của 1000 
vị Phật ở 4 phương ñược thay thế bằng 16 vị Bồ Tát như sau: 

_Phương Đông có 4 Tôn là: 
(42) Từ Thị Bồ Tát 
(43) Bất Không Kiến Bồ Tát 
(44) Diệt Ác Thú Bồ Tát 
(45) Trừ Ưu Ám Bồ Tát 
_Phương Nam có 4 Tôn là: 
(46) Hương Tượng Bồ Tát 
(47) Đại Tinh Tiến Bồ Tát 
(48) Hư Không Tạng Bồ Tát 
(49) Trí Tràng Bồ Tát 
_Phương Tây có 4 Tôn là: 
(50) Vô Lượng Quang Bồ Tát  
(51) Hiền Hộ Bồ Tát 
(52) Quang Võng Bồ Tát 
(53) Nguyệt Quang Bồ Tát 
_Phương Bắc có 4 Tôn là: 
(54) Vô Tận Ý 
(55) Biện Tích Bồ Tát 
(56) Kim Cương Tạng Bồ Tát 
(57) Phổ Hiền Bồ Tát 
 
16 vị Bồ Tát trong Thành Thân Hội ñược ghi nhận như sau: 
1_ Từ Thị Bồ Tát (Maitreya): 
Từ Thị Bồ Tát tức là Di Lặc Bồ Tát. Là vị Bồ Tát sẽ nối tiếp ngôi vị Phật sau khi 

Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn, cho nên xưng là Nhất Sinh Bổ Xứ Bồ Tát, Bổ Xứ Bồ 
Tát hoặc Di Lặc Như Lai. 

Đời ñời kiếp kiếp, Bồ Tát Di Lặc ñều tu tập Tam Muội Tâm Từ, hành Từ Hạnh 
ñến cứu ñộ chúng sinh, hy vọng sau này nhổ trừ nỗi ñau khổ của chúng sinh, ñem lại 
cho họ sự an vui, ban cho chúng sinh niềm vui của Pháp chân thật rốt ráo. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Tấn Tật Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (狣) , hay MAI (伊) 
Tam Muội Gia Hình là:cái bình Quân Trì 
 

 
 



70 

Tướng Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng, hai móng ngón trỏ cùng hợp nhau, hai 
ngón cái ñè mặt bên cạnh ngón trỏ 

 
Chân Ngôn là:  
湡 伊泥仲伏 渢扣 狣 
OṂ_ MAITREYĀYA  SVĀHĀ _ A 
Hay 湡 伊泥仲伏 狣 渢扣  
OṂ_ MAITREYĀYA    A    SVĀHĀ  
 

2_ Bất Không Kiến Bồ Tát (Amogha-darśin): 
Lại xưng là Hư Không Nhãn Bồ Tát, Chính Lưu Bồ Tát. 
Tôn này dùng năm loại mắt quán khắp sự sai biệt, bình ñẳng của chúng sinh 

trong Pháp Giới. Hay trừ tất cả nẻo khổ khiến họ chuyển hướng về ñường lành chân 
chính, Niết Bàn chẳng diệt cho nên xưng là Bất Không Kiến Bồ Tát 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phổ Quán Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GA (丫), hay AḤ (珆) 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Độc Cổ, hai bên eo chày có con mắt 
 

 
 
Tướng Ấn là: Phật Nhãn Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 狣伕千 叨瞀左伏 送扣  丫 
OṂ_ AMOGHA  DARŚANĀYA   SVĀHĀ _ GA 
hay  湡 狣伕千 叨瞀左伏 珆 送扣   
OṂ _ AMOGHA  DARŚANĀYA   AḤ   SVĀHĀ  
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3_ Diệt Ác Thú Bồ Tát (Sarva-apāya-jaha): 
Lại xưng là Phá Ác Thú Bồ Tát, Xả Ác Đạo Bồ Tát, Trừ Ác Thú Bồ Tát.  
(Bản khác ghi nhận Tôn này là Trừ Cái Chướng Bồ Tát) 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phổ Cứu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: BHĀ (矢), hay DHVAṂ (嵼) 
Tam Muội Gia Hình là: Phạn Khiếp (cái rương Kinh Phạn) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay phải duỗi 5 ngón tay nâng lên trên, tay trái nắm quyền ñể ở eo 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 屹楔扒伏  介扣伏 送扣 矢 
OṂ_ SARVA   APĀYA-JAHĀYA   SVĀHĀ _ BHĀ 
Hay  湡 屹楔扒伏介喣 嵼 送扣  
OṂ_ SARVA   APĀYA-JAHĀYA   DHVAṂ   SVĀHĀ  
 
4_Trừ Ưu Ám Bồ Tát (Śokatamo-nirghātana): 
Lại xưng là Lạc Tồi Nhất Thiết Ưu Não, Trừ Nhất Thiết Ám, Trừ Ưu Não, 

Thường Thanh Tịnh. 
Tôn này dùng trừ Ưu não ám tối của tất cả chúng sinh làm Bản Thệ 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Giải Thoát Kim Cương 
Chữ chủng tử là: AṂ (珃) hay ĀṂ (鉞) 
Tam Muội Gia Hình là: Cành cây 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 屹楠 夸一凹伕 市翔凹 亙凹份 送扣 鉞 
OṂ_ SARVA  ŚOKATAMO  NIRGHĀTA  MATAYE  SVĀHĀ _ ĀṂ 
Hay 湡 屹楠 夸一凹伕 市翔凹 亙凹份 珃 送扣  
OṂ_ SARVA  ŚOKATAMO  NIRGHĀTA  MATAYE  AṂ  SVĀHĀ  
 
5_ Hương Tượng Bồ Tát (Gandha-hāstin): 
Lại xưng là Hương Tuệ Bồ Tát, Xích Sắc Bồ Tát, Bất Khả Tức Bồ Tát. 
Hương (Gandha) nghĩa là ñầy khắp chẳng ñược. Tượng (Hāsta) nghĩa là bước ñi 

có sức mạnh to lớn. Hương Tượng tức biểu thị sự mãn các Hành Quả. 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Đại Lực Kim Cương, Hộ Giới Kim Cương 
Chữ chủng tử là: GAḤ (勺) 
Tam Muội Gia Hình là: Bát Khí (cái bình bát) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bát Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 丫神 扣肏市 送扣 勺 
OṂ_ GANDHA-HĀSTINI  SVĀHĀ _ GAḤ 
Hay 湡 丫神 扣肏市 勺 送扣  
OṂ_ GANDHA-HĀSTINI  GAḤ  SVĀHĀ   
 
6_Đại Tinh Tiến Bồ Tát (Śūra hay Śūraṃgama): 
Lại xưng là Dũng Mãnh Bồ Tát. 
Tôn này biểu thị cho sự dũng mãnh tinh tiến  
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Bất Thoái Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: VI (合) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kích Độc Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền, dựng ñứng ngón cái nâng lên ngang ñầu 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 夙全娭 送扣 合 
OṂ _ ŚŪRÀYA   SVĀHĀ _ VI 
Hay 湡 夙全娭 合  送扣  
OṂ _ ŚŪRÀYA   VI  SVĀHĀ  
 
7_Hư Không Tạng Bồ Tát (Gagana-gañja: Hư Không Khố): 
Lại xưng là A Ca Xả Nghiệt Bà (Ākāśa-garbha: Hư Không Tạng), Hư Không 

Dựng Bồ Tát..... Do dùng hai Tạng Phước Trí vô lượng ngang bằng hư không , rộng 
lớn không có bờ mé mà ñược tên gọi này. 

Tôn này tuôn ra báu của vô lượng Pháp, ban cho khắp tất cả người có mong cầu, 
lợi lạc cho chúng sinh 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phú Quý Kim Cương, Viên Mãn Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (唒) hay Ā (玅) 
Tam Muội Gia Hình là: Tam Biện Bảo Châu 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Phộc, hai ngón trỏ cùng vịn nhau như hình báu, hai 
ngón cái kèm song song nhau 

 
Chân Ngôn là: 
湡 丫丫巧 丫妅伏 送扣 玅 
OṂ _ GAGANA-GAÑJĀYA   SVĀHĀ _ Ā 
Hay  湡 丫丫巧 丫妅伏 玅  送扣  
OṂ _ GAGANA-GAÑJĀYA   Ā  SVĀHĀ 
 
8_Trí Tràng Bồ Tát (Jñāna-ketu): 
Lại xưng là Thường Hằng Bồ Tát, Thường Lợi Ích Bồ Tát, Trí Tích Bồ Tát. 
Ánh sáng Trí thuộc ñịa vị của Tôn này thường trụ chẳng hoại, Bản Tính trong 

sạch mà hay tồi phá hý luận, chiếu khắp mười phương cho nên có tên này 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là:Trí Mãn Kim Cương, Pháp Mãn Kim Cương 
 Chữ chủng tử là: TRĀṂ (鈮) 
Tam Muội Gia Hình là: Như Ý Tràng Phan 
 

 
 
Tướng Ấn là:Kim Cương Tràng Yết Ma Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 鄐巧了加吒 送扣 鈮 
OṂ_ JÑĀNA-KETUVE  SVĀHĀ _ TRĀṂ 
Hay 湡 鄐巧了加 鈮  送扣  
OṂ_ JÑĀNA-KETU  TRĀṂ   SVĀHĀ  
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9_Vô Lượng Quang Bồ Tát (Amita-prabha): 
Tôn này dùng vô lượng ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp mười phương mà có tên 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là:Đại Minh Kim Cương, Ly Nhiễm Kim Cương 
Chữ chủng tử là: A (狣) hay DHVAṂ (嵼) 
Tam Muội Gia Hình là: Quang Minh Liên Hoa 
 

 
Tướng Ấn là: Bát Ấn 

 
Chân Ngôn laø: 
湡 狣亦凹 盲矛伏 送扣 嵼 
OṂ_ AMITA-PRABHA  SVĀHĀ _ DHVAṂ 
Hay 湡 狣亦凹盲矛伏 狣 送扣  
OṂ_ AMITA-PRABHA   A   SVĀHĀ  
 
10_Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pāla): 
Lại xưng là Hiền Hộ Trưởng Giả, Hiền Hộ Thắng Thượng Đồng Chân, Thiện 

Thủ (giúp giữ)  Bồ Tát, Hiền Thủ (giúp giữ)  Bồ Tát. 
Tôn này nhân khéo hộ giúp Phật Tri Kiến của chúng sinh cho nên có tên là Xảo 

Hộ Kim Cương 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Xảo Hộ Kim Cương, Ly Cấu Kim Cương 
Chữ chủng tử là: PṚ (坰) 
Tam Muội Gia Hình là: Hiền Bình, biểu thị cho sự hộ giữ nước Trí trong sạch 

của chúng sinh 
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Tướng Ấn là: Tay phải nắm Kim Cương Quyền, ngón cái như Hiền Bình, quyền 
trái ñể ở eo. 

 

 
Chân Ngôn là: 
湡 矛治扒匡伏 送扣 坰 
OṂ _ BHADRA-PĀLAYA  SVĀHĀ _ PṚ 
Hay 湡 矛治扒匡 坰  送扣  
OṂ _ BHADRA-PĀLAYA  PṚ  SVĀHĀ 
 
11_ Quang Võng Bồ Tát (Jālinī-prabha): 
Lại xưng là Minh Võng, Võng Minh, Võng Quang , Võng Minh Đồng Tử Bồ 

Tát. 
Tôn này thọ nhận Thánh Chỉ của Đức Phật hiện ánh sáng Phước Báo. Do các 

khoảng giữa ngón tay phải phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp vô lượng cõi Phật ở mười 
phương. Trong các cõi ñó: Địa Ngục, Quỷ ác, súc sinh, kẻ ñui ñiếc câm ngọng ... ñược 
ánh sáng này ñều ñược khoái lạc, cho nên hiệu là Võng Minh. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phương Tiện Kim Cương, Phổ Nguyện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JAḤ (切) 
Tam Muội Gia Hình là: La võng (cái lưới) 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Ấn 
 

 
Chân Ngôn là: 
湡 仄蒺布 盲矢伏 送扣  切 
OṂ _ JĀLINĪ-PRABHĀYA  SVĀHĀ _ JAḤ 
Hay 湡 仄蒺布 盲矢伏 送扣   
OṂ _ JĀLINĪ-PRABHĀYA  SVĀHĀ _ 
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12_Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha): 
Lại xưng là Nguyệt Tịnh Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát.  
Tôn này ñồng thể với Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị hầu cận bên cạnh 

Đức Phật Dược Sư 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Thanh Lương Kim Cương, Hoạt Duyệt Kim Cương 
Chữ chủng tử là: CA (弋) hay MA (亙) 
Tam Muội Gia Hình là: Nửa vành trăng 
 

 
 
Tướng Ấn là: Tay phải tác Thanh Liên Hoa Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 弋誂 盲矢伏 送扣   亙 
OṂ_ CANDRA-PRABHĀYA   SVĀHĀ _ MA 
Hay 湡 弋誂 盲矢伏 送扣    
OṂ_ CANDRA-PRABHĀYA   SVĀHĀ  
 
13_Vô Tận Ý Bồ Tát (Akṣaya-mati): 
Tôn này do quán Nhân Duyên Quả Báo của tất cả sự tướng ñều là không có cùng 

tận mà phát tâm: bên trên cầu Công Đức của chư Phật không có cùng tận, bên dưới ñộ 
hóa chúng sinh không có cùng tận, cho nên có tên là Vô Tận Ý 

Lại nữa, do Tôn này phát Thệ Nguyện ở Thế Giới Sa Bà, hóa ñộ chúng sinh 
không tận không dư nên có tên này. 

Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Bảo Ý Kim Cương, Vô Tận Kim Cương 
Chữ chủng tử là: JÑA (鄐) 
Tam Muội Gia Hình là: Rương Kinh Phạn 
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Tướng Ấn là: Phạn Khiếp Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 狣朽伏 亙庲份 送扣   鄐 
OṂ _ AKṢAYA-MATĀYE   SVĀHĀ _ JÑA 
Hay  湡 狣朽伏 亙凸 鄐 送扣    
OṂ _ AKṢAYA-MATI   JÑA  SVĀHĀ  
 
14_Biện Tích Bồ Tát (Pratibhāna-kuṭa): 
Lại xưng là Trí Tích Bồ Tát [Bản khác ghi là: Văn Thù Bồ Tát] 
Tôn này chủ về chứa góp Trí Độ Hóa của Như Lai. Dùng Thể của Trí ấy cùng 

ñồng với nhóm bốn Trí, hợp nhiếp vạn Trí cho nên xưng là Trí Tích.  
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Xảo Biện Kim Cương 
Chữ chủng tử là: VI (合) hay RAṂ (劣) 
Tam Muội Gia Hình là: ñám mây 
 

 
 
Tướng Ấn là: Bát Ấn, tưởng ở ngón giữa có  ñám mây ngũ sắc  

 
Chân Ngôn là: 
湡 盲凸矢傛乃幻伏 送扣  劣 
OṂ_ PRATIBHĀNA-KUṬĀYA    SVĀHĀ _ RAṂ 
Hay  湡 盲凸矢傛乃幻伏  合 送扣   
OṂ_ PRATIBHĀNA-KUṬĀYA   VI  SVĀHĀ 
 
15_Kim Cương Tạng Bồ Tát (Vajra-garbha): 
Vajra-garbha dịch âm là Phộc Nhật La Nghiệt La Bà. Dịch ý là Kim Cương Thai. 

Tôn này biểu thị cho vạn Trí nhiếp ở trong 4 Trí. 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Trì Giáo Kim Cương, Lập Nghiệm Kim Cương 
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Chữ chủng tử là: VA (向) 
Tam Muội Gia Hình là: bốn cái Chày Độc Cổ xếp thành hình vuông, biểu thị cho 

vạn Trí nhiếp vào trong 4 Trí này  
 

 
 
Tướng Ấn là: Ngoại Ngũ Cổ Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 向忝 丫愛伏 送扣 向 
OṂ_ VAJRA-GARBHĀYA  SVĀHĀ _ VA 
Hay 湡 向忝 丫愛 向 送扣  
OṂ_ VAJRA-GARBHĀYA  VA  SVĀHĀ 
 
16_Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra): 
Lại xưng là Biến Cát, tức là Bồ Tát có ñầy ñủ vô lượng Hạnh Đức, thị hiện khắp 

ở tất cả cõi Phật. Biểu thị cho Bản Thể Công Đức của tất cả Bồ Tát.  
Trong Mật Giáo thời Phổ Hiền Bồ Tát biểu thị cho Tâm Bồ Đề, ñồng thể với 

Kim Cương Thủ, Kim Cương Tát Đỏa và Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ Tát. 
Tôn Hình: giống như 1000 vị Phật ñời Hiền Kiếp 
Mật Hiệu là: Phổ Nhiếp Kim Cương, Như Ý Kim Cương  
Chữ chủng tử là: AḤ (珆) 
Tam Muội Gia Hình là: cây kiếm 
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Tướng Ấn là: Nội Ngũ Cổ Ấn 

 
Chân Ngôn là: 
湡 屹亙阢矛泡伏 送扣 珆 
OṂ_ SAMANTA-BHADRĀYA   SVĀHĀ_ AḤ 
Hay 湡 屹亙阢矛泡 珆 送扣  
OṂ _ SAMANTA-BHADRĀ   AḤ    SVĀHĀ  
 
 
_ Mật Giáo của Tây Tạng cũng chỉ dùng một Hội Yết Ma ñể tu tập, nhưng ñã 

loại bỏ 4 vị Đại Tiên (Địa, Thủy, Hỏa, Phong) và thay thế 1000 vị Phật bằng 16 vị Bồ 
Tát ñời Hiền Kiếp, cho nên ñồ hình Kim Cương Giới Mạn Đồ La của Tạng Truyền 
Phật Giáo chỉ ghi nhận có 53 Tôn. 
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Các Tôn trong Kim Cương Giới Mạn Đồ La này là: 
_ Ngũ Trí Như Lai: 
1_ Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
2_ A Súc Như Lai 
3_ Bảo Sinh Như Lai 
4_ A Di Đà Như Lai 
5_ Bất Không Thành Tựu Như Lai 
_ 16 Đại Bồ Tát: 
6_ Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát 
7_ Kim Cương Vương Bồ Tát 
8_ Kim Cương Ái Bồ Tát 
9_ Kim Cương Hỷ Bồ Tát 
10_ Kim Cương Bảo Bồ Tát 
11_ Kim Cương Quang Bồ Tát 
12_ KIm Cương Tràng Bồ Tát 
13_ Kim Cương Tiếu Bồ Tát 
14_ Kim Cương Pháp Bồ Tát 
15_ Kim Cương Lợi Bồ Tát 
16_ Kim Cương Nhân Bồ Tát 
17_ Kim Cương Ngữ Bồ Tát 
18_ Kim Cương Nghiệp Bồ Tát 
19_ Kim Cương Hộ Bồ Tát 
20_ Kim Cương Nha Bồ Tát 
21_ Kim Cương Quyền Bồ Tát 
_ 4 Ba La Mật Bồ Tát: 
22_ Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
23_ Bảo Ba La Mật Bồ Tát 
24_ Pháp  Ba La Mật Bồ Tát 
25_ Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát 
_ 8 Cúng Dường Bồ Tát: 
26_ Kim Cương Hý Bồ Tát 
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27_ Kim Cương Man Bồ Tát 
28_ Kim Cương Ca Bồ Tát 
29_ Kim Cương Vũ Bồ Tát 
30_ Kim Cương Hương Bồ Tát 
31_ Kim Cương Hoa Bồ Tát 
32_ Kim Cương Đăng Bồ Tát 
33_ Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
_ 4 Nhiếp Bồ Tát: 
34_ Kim Cương Câu Bồ Tát 
35_ Kim Cương Sách Bồ Tát 
36_ Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
37_ Kim Cương Linh Bồ Tát 
_ 16 Bồ Tát ñời Hiền Kiếp: 
38_ Di Lặc Bồ Tát 
39_ Bất Không Kiến Bồ Tát 
40_ Diệt Ác Thú Bồ Tát 
41_ Trừ Ưu Ám Bồ Tát 
42_ Hương Tượng Bồ Tát 
43_ Đại Tinh Tiến Bồ Tát 
44_ Hư Không Tạng Bồ Tát 
45_ Trí Tràng Bồ Tát 
46_ Vô Lượng Quang Bồ Tát 
47_ Nguyệt Quang Bồ Tát 
48_ Hiền Hộ Bồ Tát 
49_ Quang Võng Bồ Tát 
50_ Kim Cương Tạng Bồ Tát 
51_ Vô Tận Ý Bồ Tát 
52_ Biện Tích Bồ Tát 
53_ Phổ Hiền Bồ Tát. 
 
Ngài Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-Vajra) nhận thấy chỉ cần dùng (5 vị 

Phật, 16 vị Bát Nhã Bồ Tát, 16 vị Thiền Định Bồ Tát) cũng ñủ ñể làm sáng tỏ bí mật 
của Đức Đại Nhật Như Lai, cho nên Ngài thường giảng dạy Pháp Môn tu chứng 
Thánh Vị của Kim Cương Đỉnh Du Già qua 37 Tôn như ñồ hình sau: 
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_ 5 vị Phật: 
(1) Tỳ Lô Giá Na Như Lai 
(6) A Súc Như Lai 
(11) Bảo Sinh Như Lai 
(16) A Di Đà Như Lai 
(21) Bất Không Thành Tựu Như Lai 
_ 16 Bát Nhã Bồ Tát: 
(7) Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát 
(8) Kim Cương Vương Bồ Tát 
(9)  Kim Cương Ái Bồ Tát 
(10)  Kim Cương Hỷ Bồ Tát 
(12) Kim Cương Bảo Bồ Tát 
(13)  Kim Cương Quang Bồ Tát 
(14)  Kim Cương Tràng Bồ Tát 
(15)  Kim Cương Tiếu Bồ Tát 
(17) Kim Cương Pháp Bồ Tát 
(18)  Kim Cương Lợi Bồ Tát 
(19)  Kim Cương Nhân Bồ Tát 
(20)  Kim Cương Ngữ Bồ Tát 
(22)  Kim Cương Nghiệp Bồ Tát 
(23)  Kim Cương Hộ Bồ Tát 
(24)  Kim Cương Nha Bồ Tát 
(25)  Kim Cương Quyền Bồ Tát 
_16 Thiền Định Bồ Tát: 
  .)  4 Ba La Mật Bồ Tát: 
(2) Kim Cương Ba La Mật Bồ Tát 
(3) Bảo Ba La Mật Bồ Tát 
(4)  Pháp  Ba La Mật Bồ Tát 
(5) Yết Ma Ba La Mật Bồ Tát 
 .) 8 Cúng Dường Bồ Tát: 
  *  4 Nội Cúng Dường: 
(26) Kim Cương Hý Bồ Tát 
(27) Kim Cương Man Bồ Tát 
(28)  Kim Cương Ca Bồ Tát 
(29 ) Kim Cương Vũ Bồ Tát 
  *  4 Ngoại Cúng Dường: 
(30) Kim Cương Thiêu Hương Bồ Tát 
(31) Kim Cương Hoa Bồ Tát 
(32) Kim Cương Đăng Bồ Tát 
(33)  Kim Cương Đồ Hương Bồ Tát 
  .) 4 Nhiếp Bồ Tát: 
(34) Kim Cương Câu Bồ Tát 
(35) Kim Cương Sách Bồ Tát 
(36) Kim Cương Tỏa Bồ Tát 
(37) Kim Cương Linh Bồ Tát 
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Hoặc 37 Tôn ñược sắp xếp như sau:                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Trong “Luận phát tâm Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác trong Kim 

Cương Đỉnh Du Già” Ngài Bất Không có giảng giải như sau: 
“Người hành Chân Ngôn, làm sao có thể chứng Vô Thượng Bồ Đề? Nên biết 

Pháp Nhĩ nên trụ Tâm Đại Bồ Đề của Phổ Hiền (Samanta-bhadra), tất cả chúng sinh 
vốn có Tát Đỏa (Satva) vì bị Tham, Sân, Si, Phiền não trói buộc cho nên  chư Phật Đại 
Bi dùng Trí khéo léo nói Du Già Bí Mật thâm sâu này khiến người tu hành ở trong nội 
tâm quán vành trăng màu trắng. Do tác Quán này soi thấy Bản Tâm trong suốt thanh 
tịnh giống như ánh trăng ñầy tràn khắp hư không, không có chỗ phân biệt, cũng gọi là 
Giác Liễu (Hiểu biết rõ), cũng gọi là Tịnh Pháp Giới, cũng gọi là Thật Tướng Bát 
Nhã Ba La Mật Hải hay chứa mọi loại vô lượng Trân Bảo Tam Ma Địa, giống như 
trăng ñầy trắng tinh rõ ràng. Vì sao? Vì tất cả hữu tình ñều có chứa Tâm của Phổ Hiền. 
Ta thấy tâm của mình có hình như vành trăng. Vì sao dùng vành trăng làm ví dụ? Vì 
Trăng ñầy có thể sáng tròn (Viên Minh) ắt cùng tướng loại với Tâm Bồ Đề. 

Phàm mặt trăng có 16 phần ví dụ cho 16 vị Đại Bồ Tát từ Kim Cương Tát 
Đỏa (Vajra-satva) ñến Kim Cương Quyền (Vajra-saṃdhi) trong Du Già.  

Ở trong 37 Tôn, vị trí Phật ở năm phương ñều biểu thị cho một Trí. A Súc Phật 
(Akṣobhya: Bất Động Phật) là nhân thành Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna), cũng 
gọi là Kim Cương Trí (Vajra-jñāna). Bảo Sinh Phật (Ratna-saṃbhava) ở phương 
Nam, do thành Bình Đẳng Tính Trí (Samantā-jñāna), cũng gọi là Quán Đỉnh Trí 
(Abhiṣeka-jñāna). A Di Đà Phật (Amitābha: Vô Lượng Quang Phật) ở phương Tây, 
do thành Diệu Quán Sát Trí (Pratyavekṣana-jñāna), cũng gọi là Chuyển Pháp Luân 
Trí (Dharma-cakra-pravarttana-jñāna). Bất Không Thành Tựu Phật (Amogha-

A Súc    Bảo Sinh       Vô Lượng Thọ         Bất Không Thành Tựu 

 

16 Thiền Định Bồ Tát 

 
16 Bát Nhã Bồ Tát 

 

4 Ba La Mật Bồ Tát 

 
4 Đông 

 
4 Tây 

 
4 Nam 

 
4 Bắc 
 

12 Cúng Dường Bồ Tát 

 

4 Tổng Hạnh Bồ Tát 

 
8 Cúng Dường Bồ Tát 

 

4 Nội Bồ Tát 

 
4 Ngoại Bồ Tát 

 

Đại Tỳ Lô Giá Na Phật 
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siddhi) ở phương Bắc, do thành Thành Sở Tác Trí (Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna), cũng gọi 
là Yết Ma Trí (Karma-jñāna). Tỳ Lô Giá Na Phật (Vairocana) ở phương chính giữa, 
do thành Pháp Giới Trí (Dharma-dhātu parakṛti-jñāna: Pháp Giới Thể Tính Trí) làm 
gốc 

Bốn  Phật Trí (Buddha-jñāna) bên trên sinh ra bốn vị Ba La Mật Bồ Tát 
(Pāramitā-bodhisatva). Bốn vị Bồ Tát tức là Kim (Vajra), Bảo (Ratna), Pháp 
(Dharma), Nghiệp (Karma) là mẹ sinh thành dưỡng dục của tất cả các Hiền Thánh 
trong ba ñời, ở An ấy thành.Trong Pháp Giới Thể Tính xuất ra bốn vị Phật.  

Bốn Như Lai ở bốn phương, ñều nhiếp bốn vị Bồ Tát 
A Súc Phật ở phương Đông nhiếp bốn vị  Bồ Tát: Kim Cương Tát Đỏa 

(Vajra-satva), Kim Cương Vương (Vajra-Rāja), Kim Cương Ái (Vajra-Rāga), Kim 
Cương Thiện Tai (Vajra-Sādhu) làm bốn Bồ Tát  

Bảo Sinh Phật ở phương Nam nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Bảo (Vajra-
Ratna), Kim Cương Quang (Vajra-Teja), Kim Cương Tràng (Vajra-Ketu), Kim 
Cương Tiếu (Vajra-Hāsa) làm bốn Bồ Tát 

A Di Đà Phật ở phương Tây nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương Pháp (Vajra-
Dharma), Kim Cương Lợi (Vajra-Tīkṣṇa), Kim Cương Nhân (Vajra-Hetu), Kim 
Cương Ngữ (Vajra-bhāṣa) làm bốn Bồ Tát 

Bất Không Thành Tựu Phật ở phương Bắc nhiếp bốn vị Bồ Tát: Kim Cương 
Nghiệp (Vajra-Karma), Kim Cương Hộ (Vajra-Rakṣa), Kim Cương Nha (Vajra-
Daṃṣṭra hay Vajra-Yakṣa), Kim Cương Quyền (Vajra-Saṃdhi) 

Chư Phật ở bốn phương ñều có bốn vị Bồ Tát nên là 16 vị Đại Bồ Tát. 
Ở trong 37 Tôn, trừ 5 vị Phật, 4 vị Ba La Mật với 4 Nhiếp, 8 Cúng Dường thời 

chỉ lấy 16 vị Đại Bồ Tát làm chỗ nhiếp (Sở Nhiếp) của chư Phật ở bốn phương…” 
Ngoài ra, ñể giúp cho người tu học mau chóng phát Tâm Bồ Đề và giữ vững chí 

hướng tu hành ñể mau chóng thành Phật Quả, Ngài Bất Không còn truyền dạy bài 
Sám về 37 Tôn như sau: 

 
 

KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH KIM CƯƠNG GIỚI  
ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG TỲ LÔ GIÁ NA TỰ THỌ DỤNG THÂN  

NỘI CHỨNG TRÍ QUYẾN THUỘC PHÁP THÂN 
 
Mới ñầu Thỉnh Phật, tán thán bằng tiếng Phạn như thường 
_ Nam mô Thường Trụ Tam Thế Tĩnh Diệu Pháp Thân Kim Cương Giới Đại 

Bi TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT 
_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân A SÚC PHẬT  
_ Nam mô Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân BẢO SINH PHẬT 
_ Nam mô Thọ Dụng Trí Tuệ Thân A DI ĐÀ PHẬT 
_ Nam mô Tác Biến Hóa Thân BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT (hoặc 

THÍCH CA MÂU NI PHẬT ) 
_ Nam mô Đại Viên Kính Trí KIM CƯƠNG BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư 

Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 
_ Nam mô Bình Đẳng Tính Trí BẢO BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không 

Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 
_ Nam mô Diệu Quán Sát Trí PHÁP BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không 

Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 
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_ Nam Mô Thành Sở Tác Trí YẾT MA BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG VƯƠNG Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG ÁI Đẳng Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết 
Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG HỶ Đẳng Tận Hư 
Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết 
Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG BẢO Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG QUANG Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TRÀNG Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật. 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TIẾU Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG PHÁP Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG LỢI Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhiết Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NHÂN Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NGỮ Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NGHIỆP Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG HỘ Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NHA Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 
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_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG QUYỀN Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất 
Thiết Chư Phật 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thích Duyệt Tâm KIM CƯƠNG HY HÝ 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha 
Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Giác Phần KIM CƯƠNG MAN Đẳng Tận 
Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Diệu Pháp Âm KIM CƯƠNG CA Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp 
Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thần Thông Nghiệp KIM CƯƠNG VŨ Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Chân Như Huân KIM CƯƠNG PHẦN 
HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ 
Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thắng Trang Nghiêm KIM CƯƠNG HOA 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha 
Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Phổ Chiếu KIM CƯƠNG ĐĂNG 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha 
Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Cúng Dường KIM CƯƠNG ĐỒ 
HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ 
Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Tứ Nhiếp Trí KIM CƯƠNG CÂU Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Thành Biện Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thiện Xảo Trí KIM CƯƠNG SÁCH Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Phụng Giáo Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Trí KIM CƯƠNG TỎA Bồ Tát Đẳng 
Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Sứ Giả Bồ Tát Ma Ha Tát 

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Hoan Lạc Trí KIM CƯƠNG LINH Bồ Tát 
Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Tùy Thuận Bồ Tát Ma Ha Tát 

37 Tôn của Kim Cương Giới Đại Man Đồ La ñều là Pháp Phật Hiện Chứng 
Bồ Đề Nội Quyến Thuộc Tỳ Lô Giá Na Hỗ Thể 

_ Quy y hết mười phương biển Thế Giới Liên Hoa Tạng chẳng thể nói ñược 
như bụi nhỏ trong Hải Hội của cõi Phật thường trụ ba ñời bình ñẳng tất cả Tam 
Bảo, làm 5 loại chư Thiên là Chủ của cõi Thế ñể cứu ñộ lâu dài các bậc cha mẹ, các 
Thiện Tri Thức, Thí Chủ của Đạo Trường, tất cả giới Hữu Tình ra khỏi Thế Gian 
và nguyện ñoạn trừ các Chướng, Quy Mệnh Sám Hối…. 

_ Chí Tâm Sám Hối : 
Luân Hồi vô thủy trong ba cõi 
Do nghiệp Thân, Khẩu, Ý sinh tội 
Như nơi Phật Bồ Tát, sám hối 
Nay con bày tỏ lỗi như vậy 
Sám Hối xong, chí tâm quy mệnh ñỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật 
_ Chí Tâm tùy hỷ : 
Lại nên khởi tâm hoan hỷ sâu 
Tùy hỷ tất cả Tụ Phước Trí 
Trong Hạnh Nguyện Chư Phật Bồ Tát 
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Nơi ba nghiệp Kim Cương sinh phước 
Duyên Giác, Thanh Văn với Hữu Tình 
Căn lành gom ñược, tùy hỷ hết 
Tùy hỷ rồi, chí tâm quy mệnh ñỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật 
_ Chí tâm khuyến thỉnh : 
Lại quán chư Phật dưới cây Đạo 
Thân con ñều thỉnh chuyển Pháp Luân 
Tất cả THẾ ĐĂNG ngồi Đạo Trường 
Hé mở mắt Giác chiếu ba cõi 
Bao nhiêu Như Lai, Chủ Tam Giới 
Các Bậc ñến Vô Dư Niết Bàn 
Con ñều khuyến thỉnh trụ dài lâu 
Chẳng bỏ Bi Nguyện cứu Thế Gian 
Khuyến Thỉnh rồi, chí tâm quy mệnh ñỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật 
_ Chí tâm hồi hướng : 
Phước: Sám Hối, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh 
Nguyện con chẳng mất Tâm Bồ Đề 
Trong Diệu Chúng chư Phật Bồ Tát 
Thường làm bạn tốt chẳng chán buông 
Xa lìa tám nạn, sinh không nạn 
Túc Mệnh trụ Trí Tướng nghiêm thân 
Xa lìa ngu mê ñủ Bi Trí 
Thảy ñều ñầy ñủ Ba La Mật 
Giàu có an vui sinh Thắng Tộc 
Quyến thuộc ñông ñầy hằng thịnh vượng 
Bốn Vô Ngại Biện, mười Tự Tại 
Sáu Thông, các Thiền ñều viên mãn 
Như Kim Cương Tràng với Phổ Hiền 
Nguyện tán hồi hướng cũng như vậy 
Hồi Hướng phát nguyện xong, chí tâm quy mệnh ñỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô 

Giá Na Phật 
Từ ñây trở ñi  thứ tự như thường. Trình bày mọi Đẳng ñều niệm Kệ Thanh 

Tịnh này : 
Các Pháp như ảnh tượng 
Trong sạch không vết nhơ 
Lấy, nói chẳng thể ñược 
Đều sinh từ Nhân Nghiệp 
 

KIM CƯƠNG ĐỈNH KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG  
TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TỰ THỌ DỤNG THÂN  
NỘI CHỨNG TRÍ QUYẾN THUỘC PHÁP THÂN 

Tên khác là Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn. 
Cũng gọi là Tam Thập Thất Tôn lễ Sám Văn (Hết) 

        


